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PHẦN MỞ ĐẦU
Bản tổng quan kinh nghiệm quốc tế về bảo hiểm xã hội (BHXH) các nước trên thế giới xây dựng dựa trên tổng hợp kinh nghiệm về bảo hiểm xã hội khoảng 30 nước, bao gồm các nhóm: (i) các nước ASEAN (Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia…); (ii) các nước Châu Á khác (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc); (iii) các nước Châu Âu (Pháp, Đức, Hà Lan, Séc, Ý, Anh…); (iv) các nước Châu Mỹ (Mỹ, Canada, Braxin,…). 
Việc tổng quan kinh nghiệm các nước được nghiên cứu dựa trên các nhóm nội dung: (i) Vấn đề xây dựng BHXH đa tầng; (ii) Vấn đề mở rộng đối tượng tham gia BHXH; (iii) Vấn đề quy định các chế tài nhằm giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH; (iv) Vấn đề quy định việc nhận BHXH một lần… Đây là những vấn đề Việt Nam cần nghiên cứu, tham khảo để xây dựng, quy định trong dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi lần này.
Nội dung của Bản tổng quan kinh nghiệm quốc tế về BHXH các nước bao gồm hai (02) phần, trong đó, phần thứ nhất là những đánh giá tổng quan về bảo hiểm xã hội; và phần thứ hai tập trung nghiên cứu quy định cụ thể của các nước được khảo sát trên cơ sở nghiên cứu tổng hợp tài liệu về quy định của các nước.

















PHẦN THỨ NHẤT
[bookmark: _Toc1551634]ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
I. QUAN NIỆM VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
1. Quan niệm về Bảo hiểm xã hội và chính sách BHXH
(1) Bảo hiểm xã hội là một quyền trong những quyền con người cơ bản, được xếp vào nhóm quyền kinh tế, xã hội, văn hóa[footnoteRef:1]. Việc thiết kế chính sách BHXH trước hết phải đảm bảo người dân tiếp cận được đến bảo hiểm xã hội. Đăng ký tham gia bảo hiểm theo đó cũng là một quyền cần được luật hóa. [1:  Quyền này được ghi nhận trong Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền (UDHR) năm 1948 và được tái khẳng định, cụ thể hoá trong những văn kiện quốc tế quan trọng khác về nhân quyền như: Công ước quốc tế về các Quyền kinh tế, xã hội, văn hoá (ICESCR) năm 1966; Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em (CRC); Công ước về Quyền của người khuyết tật (CRPD). ] 

(2) BHXH là một dịch vụ công đơn thuần. Nhà nước có trách nhiệm và chức năng đảm bảo cung ứng dịch vụ công này. Việc cung cấp dịch vụ BHXH phải đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức.
(3) Nhà nước giữ vai trò quyết định trong việc phát triển đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH (Nhà nước xây dựng thể chế; thực hiện vai trò người sử dụng lao động; hỗ trợ về tài chính cho nhóm người yếu thế tham gia đóng góp; bảo hộ quỹ BHXH).
(4) Độ bao phủ của bảo hiểm xã hội gắn liền với mức thu nhập bình quân đầu người (tỷ lệ thuận)[footnoteRef:2], thu nhập bình quân đầu người càng cao thì diện bao phủ BHXH càng lớn và ngược lại. Không có quốc gia đang phát triển nào thành công trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH nếu chỉ trông chờ vào việc quy định người lao động tham gia BHXH bắt buộc. Tất cả các nước thành công trong việc mở rộng diện bao phủ BHXH đều kết hợp hài hòa giữa quy định việc tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện có sự hỗ trợ của nhà nước. [2:  Theo nghiên cứu và tổng kết kinh nghiệm điển hình về Hàn Quốc, Trung Quốc (báo cáo của Ngân hàng thế giới tại hội thảo ngày 9/4/2023)] 

Ví dụ: Diện bao phủ BHXH ở Trung Quốc đạt 75% đến từ 30% do quy định tham gia BHXH bắt buộc và 40% đến từ việc Nhà nước quy định người dân tham gia BHXH tự nguyện với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
(5) Để mở rộng diện bao phủ BHXH, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, không thể thiếu vai trò đổi mới công tác tổ chức thực hiện nhằm gia tăng niềm tin của người dân vào việc tổ chức thực hiện chính sách bao gồm: Đổi mới quy trình quản lý vận hành; cắt giảm tối đa thủ tục hành chính; đổi mới hệ thống thông tin, theo dõi trực tiếp đối tượng tham gia…
2. Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
(1) Mọi cuộc cải cách ở tầm vĩ mô cần phải có sự đồng lòng, quyết tâm của những người đứng đầu Nhà nước và toàn thể hệ thống chính trị.
 (2) Chính sách BHXH phải song hành với chính sách kinh tế, xã hội và phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế, xã hội. Đầu tư cho chính sách BHXH cũng là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển do đó phải tính toán chi phí - lợi ích trong cả ngắn hạn và dài hạn, hướng đến mục tiêu trong dài hạn.
(3) Mục đích của cải cách chính sách BHXH từ góc độ của cơ quan quản lý nhà nước: Chính sách BHXH phải được cải cách nhằm khắc phục các bất hợp lý không sát với thực tế thay đổi, đồng bộ hoá với các luật liên quan khác và nội luật hoá các cam kết quốc tế khi tham gia các hiệp định tự do thương mại (FTA) thế hệ mới. 
(4) Căn cứ để thực hiện cải cách BHXH không thể xuất phát duy ý chí từ mệnh lệnh hành chính mà cần căn cứ trên tổng thể nhiều tiêu chí, bao gồm: Loại hình nhà nước, thể chế chính trị; trình độ phát triển kinh tế - xã hội; yếu tố văn hóa, lối nhận thức phương Đông, phương Tây. Vì mỗi nước có một hệ thống BHXH riêng, cụ thể riêng trong 10 nước ASEAN nói riêng đã không có quốc gia nào có hệ thống BHXH giống quốc gia nào, do đó, cần nghiên cứu kỹ để từ đó có cái nhìn bao quát về cơ chế quản lý nhà nước về BHXH theo hướng tập trung, phân quyền hay tản quyền và hướng đến các mô hình thành công có sự tương đồng. 
(5) Cải cách chính sách BHXH là một vấn đề khó, phải có lộ trình, trải qua nhiều vòng, nhiều giai đoạn và cải cách phải mang tính kế thừa, không thể sử dụng bạo lực hoặc cách mạng 1 lần để thay đổi toàn bộ.
(6) Cải cách BHXH là một việc tất yếu vì nó phản ánh sự đi lên trong quy luật vận động của phát triển. Điều quan trọng là xác định các điểm mút của quá trình phát triển để thực hiện những bước nhảy vọt thay đổi về chất. Hệ lụy từ việc chần chừ không cải cách dẫn đến khủng hoảng trầm trọng như ở Italia, Georgia, và một số quốc gia khác.
(7) Đặc thù riêng có của BHXH, tuy là một dịch vụ, về mặt nào đó vận hành theo cung cầu trong cơ chế nền kinh tế thị trường, nhưng BHXH có đặc thù là cần đến vai trò điều phối của nhà nước trong mối quan hệ 3 bên (Người lao động, người sử dụng lao động và Nhà nước).
(8) Về phương thức thực hiện, các phương án cải cách được chọn bắt buộc phải kèm theo các biện pháp chống sốc trên nhiều phương diện, từ dự phòng tài chính quỹ, đến tuyên truyền vận động nhận thức của giới chính khách và của người dân.
II. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM TRONG THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH BHXH
1. Trong mọi công trình nghiên cứu lý thuyết và thực chứng phải đi đôi và do đó trong hoạch định chính sách, quan hệ đóng - hưởng (đóng đúng quy định mới được hưởng) phải luôn được đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ không thể tách rời để đảm bảo nguyên tắc logic và bình đẳng.
2. Hệ thống BHXH linh hoạt và mềm dẻo trước biến động kinh tế - chính trị - xã hội là hệ thống phân tầng, trong đó có thể kết hợp 1 số chương trình ưu tiên quốc gia theo mục tiêu. Ví dụ: Thiết kế hướng tới nhóm người nghèo nhất (chương trình chống đói nghèo ở Indonesia, bao gồm cả chăm sóc y tế, trợ cấp cho trẻ em và chương trình việc làm công trong một thời gian nhất định)
3. Mọi dịch vụ công đều phải đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), thực hiện đánh giá tác động một cách nghiêm túc, bài bản và đánh giá sự hài lòng của các bên.
 4. Thách thức về hệ thống hưu trí trong từng bối cảnh quốc gia
(1) Các nước già: cần đảm bảo cung cấp tài chính đầy đủ cho tuổi già một cách bền vững. 
(2) Các nước già hóa: cần giải quyết thách thức của hệ thống hưu trí không bền vững để mở rộng độ bao phủ cho khu vực phi chính thức (trong đó có Việt Nam).
(3) Các nước trẻ: cần xây dựng hệ thống hưu trí trong khả năng tài chính có thể đạt được độ bao phủ lớn trong tương lai.
5. Mở rộng độ bao phủ cho hệ thống an sinh xã hội: dựa trên đóng góp và không đóng góp; mở rộng độ bao phủ phải quan tâm tới lực lượng phi chính thức và nhóm nghèo. 





PHẦN THỨ HAI
QUY ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA MỘT SỐ NƯỚC
I. NỘI DUNG 1: XÂY DỰNG HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐA TẦNG
1. Cách tiếp cận trong xây dựng chính sách BHXH
Nhiều quốc gia đã theo đuổi cách tiếp cận mở rộng bao phủ dựa vào một hệ thống hưu trí đa tầng thường bao gồm:  
Tầng 1 - cấu phần lương hưu như nhau, do Chính phủ hỗ trợ từ các nguồn thu công để đảm bảo an sinh tuổi già cơ bản cho mọi người; 
Tầng 2 - cấu phần hưu trí bắt buộc dựa trên đóng góp từ thu nhập mà tương tự như hệ thống hiện nay của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 
và Tầng 3 thường là cấu phần hưu trí bổ sung với mức đóng được xác định (DC) để cho phép người dân có thể hưởng mức hưu trí cao hơn.
Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, một số quốc gia đã có các hệ thống hưu trí trong đó ngân sách Nhà nước tạo nên một phần quan trọng của cơ chế tài chính. Một số ví dụ như Bờ-ru-nây, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Philippines, Thái Lan, Đông Timor và gần đây nhất là Myanmar dành cho những người trên 90 tuổi. 
Thực tiễn này của các quốc gia cho thấy có rất nhiều phương án khác nhau  để xây dựng tầng hưu trí xã hội cơ bản phổ cập trong khi vẫn cân bằng được các mục tiêu khác nhau của chế độ hưu trí và các cơ chế tài chính. 
Các quốc gia như Bờ-ru-nây, Thái Lan và Đông Timor đã áp dụng các cơ chế hưu trí phổ cập được lấy từ nguồn  thuế, quy định một khoản lương hưu như nhau được chi trả hàng tháng cho tất cả người dân trên độ tuổi nghỉ hưu. Những hệ thống này có lợi thế là hướng tới diện bao phủ toàn dân bằng việc đảm bảo cho mọi người dân có ít nhất một khoản thu nhập tối thiểu khi đến tuổi hưởng hưu trí. 
Các quốc gia khác, ví dụ như Mông Cổ, thì áp dụng chương trình dựa trên thẩm tra hưu trí hướng đến những người không được hưởng trợ cấp từ các chương trình hưu trí khác. Các quốc gia như Indonesia, Malaysia và Philippines thì có chương trình hưu trí dựa trên đánh giá gia cảnh hướng đến những người không đạt tới mức  thu nhập tối thiểu từ lương hưu và các nguồn khác, nhưng đến nay thì độ bao phủ vẫn còn khá thấp. 
Hàn Quốc hoàn  thành  việc bao phủ phổ cập bằng  việc bổ sung  cho chương trình với mức  hưởng được xác định (Dịch vụ hưu trí quốc  gia) với một chương trình hưu trí cơ bản  dựa trên đánh giá gia cảnh do thuế  tài trợ dành cho người trên 65 tuổi có thu nhập thấp. Trên thực tế chương trình phổ cập của Hàn Quốc đã đảm bảo mọi người dân trên tuổi nghỉ hưu đều được hưởng lương hưu. 
Các chương trình hưu trí dựa trên đánh giá gia cảnh đảm bảo diện bao phủ phổ cập thường được thấy ở các quốc gia có năng lực hành chính để đo lường mức thu nhập một cách hiệu quả và ở đó đa số người cao tuổi thuộc diện bao phủ của các chương trình bảo hiểm xã hội.
2. Trường hợp Trung Quốc
Trung Quốc là quốc gia có thể chế chính trị tương đồng với Việt Nam đã có những cải cách mạnh mẽ trong chính sách BHXH của mình mở rộng diện bao phủ bảo hiểm. Những kinh nghiệm đó là hệ thống hưu trí với các tầng bắt buộc cho mọi người dân, bao gồm: 
Lương hưu BHXH cơ bản (BHXH, theo văn bản hướng dẫn của Chính quyền Trung ương): Lương hưu được tính bằng mức bình quân tiền lương tháng trên địa bàn trong năm trước liền kề cộng với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động, lấy tổng chia hai, nhân kết quả này với 1% cho mỗi năm đóng BHXH. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động là mức bình quân thu nhập hàng tháng của người lao động tham gia BHXH điều chỉnh theo mức bình quân tiền lương tháng trên địa bàn. Lương hưu tối thiểu (kết hợp giữa BHXH và tài khoản hưu trí cá nhân bắt buộc theo luật định) thường dao động trong khoảng 40% - 60% mức bình quân tiền lương tháng trên địa bàn trong năm trước liền kề, tuỳ thuộc vào từng khu vực. Đối với trường hợp hưởng lương hưu sớm: Lương hưu được tính căn cứ trên mức bình quân tiền lương tháng trên địa bàn trong năm trước liền kề, mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động, và số năm đóng BHXH.
Lương hưu BHXH cơ bản (tài khoản hưu trí cá nhân bắt buộc theo luật định, theo văn bản hướng dẫn của Chính quyền Trung ương): Lương hưu hàng tháng được tính bằng tổng số tiền đóng BHXH của người lao động, cộng với lãi dồn tích, chia cho số tháng được đánh giá có đóng bảo hiểm. Số tháng được đánh giá có đóng bảo hiểm dao động trong khoảng 233-56, tuỳ thuộc vào độ tuổi của người lao động tham gia BHXH, được điều chỉnh định kỳ theo tuổi thọ kỳ vọng trung bình của người dân thành thị và lãi suất. Số tháng được đánh giá có đóng bảo hiểm của người lao động nghỉ hưu khi 60 tuổi là 139. Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm thu xếp cơ chế chuyển đổi cho người lao động thuộc nhóm đối tượng bắt đầu công tác trước khi áp dụng quy định về tài khoản hưu trí cá nhân bắt buộc vào năm 1997 và nhóm đối tượng bắt đầu nghỉ hưu từ ngày 01/01/2006 trở đi. Sau khi số tiền từ tài khoản hưu trí cá nhân đã được dùng hết để trả lương hưu hàng tháng cho người lao động, thì nguồn quỹ chung trên địa bàn sẽ được sử dụng để trả lương hưu. Lương hưu tối thiểu (kết hợp giữa BHXH và tài khoản hưu trí cá nhân bắt buộc theo luật định) thường dao động trong khoảng 40% - 60% mức bình quân tiền lương tháng trên địa bàn trong năm trước liền kề, tuỳ thuộc vào từng khu vực. Đối với trường hợp hưởng lương hưu sớm: Lương hưu hàng tháng được tính căn cứ trên tổng số tiền đóng BHXH của người lao động, cộng với lãi dồn tích, chia cho số tháng được đánh giá có đóng bảo hiểm. Trường hợp người lao động không đủ 15 năm đóng BHXH thì được hưởng BHXH một lần bằng với số dư tài khoản hưu trí cá nhân, trừ trường hợp chuyển số tiền này sang chương trình hưu trí cho người dân nông thôn và người dân thành thị không có việc làm hưởng lương.
Chương trình hưu trí cho người dân nông thôn và người dân thành thị không có việc làm hưởng lương (chương trình hưu trí không đóng góp): Mức hưởng lương hưu hàng tháng thấp nhấp là 70 Nhân dân tệ (NDT). Tại một số địa bàn, mức lương hưu được điều chỉnh tăng theo độ tuổi.
Chương trình hưu trí cho người dân nông thôn và người dân thành thị không có việc làm hưởng lương (tài khoản hưu trí cá nhân): Lương hưu hàng tháng được tính bằng tổng số tiền đóng BHXH của người lao động và của Chính phủ/chính quyền, cộng với lãi dồn tích, chia cho số tháng được đánh giá có đóng bảo hiểm. Số tháng được đánh giá có đóng bảo hiểm là 139  và được điều chỉnh định kỳ theo tuổi thọ kỳ vọng trung bình của người dân thành thị và lãi suất. Sau khi đã dùng hết số tiền từ tài khoản hưu trí cá nhân theo luật định để trả lương hưu hàng tháng cho người lao động, thì nguồn quỹ chung trên địa bàn sẽ được sử dụng để trả lương hưu.
3. Trường hợp Hàn Quốc và một số nước khác
Hệ thống hưu trí của Hàn Quốc cũng bao gồm các chế độ trợ cấp khác nhau. Chế độ hưu trí quốc gia là một hệ thống được hỗ trợ tài chính một phần và mức hưởng xác định (DB) quy định bảo hiểm cho 53% số người trong lực lượng lao động. Người sử dụng lao động và người lao động đóng góp lần lượt 4,5% tổng lương vào hệ thống. Công thức tính mức hưởng trợ cấp bao gồm một khoản cơ bản và khoản dựa trên thu nhập. Hệ thống này được thực hiện theo từng bước và áp dụng tỷ lệ cộng dồn trung bình là 1,5% trong toàn bộ khoảng thời gian đóng góp 40 năm với mức hưu trí tối đa được hưởng khi người đóng bảo hiểm đến tuổi 60. Độ tuổi nghỉ hưu sẽ tăng lên 65 tuổi vào năm 2033. Hàn Quốc cũng thực hiện các chế độ hưu trí bổ sung cho người lao động trong khu vực công. Những chế độ này được giới thiệu vào thời điểm trước khi chế độ hưu trí quốc gia xuất hiện và được vận hành độc lập với chế độ này. Những chế độ này vận hành theo nguyên tắc đóng theo nhu cầu và được tính theo thu nhập của người nằm trong quy định bảo hiểm. 
Hàn Quốc có hai hệ thống hưu trí nghề nghiệp tồn tại song song. Hệ thống trợ cấp thôi việc đứng đầu trong hệ thống Hưu trí quốc gia và được áp dụng bắt buộc đối với các doanh nghiệp có từ 05 (năm) nhân viên trở lên. Nhân viên được quyền hưởng trợ cấp thôi việc sau khi đã có khoảng thời gian làm việc liên tục một năm. Những khoản chi trả này chủ yếu được thực hiện dưới hình thức chi trả một lần và ứng với số năm công tác x trung bình lương hàng tháng của ba tháng cuối cùng. Theo Luật An ninh Hưu trí Người lao động (ERSA), hệ thống hưu trí doanh nghiệp vận hành trên cơ sở tự nguyện. Các doanh nghiệp có 05 (năm) nhân viên trở lên có thể chuyển đổi trợ cấp thôi việc thành khoản hưu trí doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cần có sự đồng thuận giữa người chủ lao động và người lao động. Khác với hệ thống trợ cấp thôi việc, các doanh nghiệp có ít hơn 05 (năm) lao động toàn thời gian và bán thời gian được phép tham gia một hệ thống mới. Người lao động có thể tự nguyện đóng góp. Hệ thống này cho phép thực hiện cả kế hoạch DB và DC. Những nhà tài trợ kế hoạch, dự án và đối tượng hưởng lợi được tự do lựa chọn chương trình mà họ mong muốn.
Bên cạnh các chế độ trợ cấp đã được đề cập còn có các chương trình hưu trí cá nhân và chương trình tiết kiệm thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Những chương trình này tạo nên trụ cột thứ ba trong hệ thống hưu trí của Hàn Quốc. Quy định miễn giảm thuế cũng được ban hành nhằm khuyến khích các đối tượng tham gia. 
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Như đã đề cập, hệ thống hưu trí người cao tuổi hiện tại của Trung Quốc bao gồm ba chế độ trợ cấp đó là: (i) chế độ hưu trí cho người lao động thành thị, (ii) chế độ hưu trí cho người dân nông thôn và thành thị và (iii) chế độ hưu trí dành cho công chức và lao động trong chính phủ. Sau khi nghỉ hưu, người lao động được bảo hiểm theo quy định của chế độ hưu trí cho người lao động thành thị sẽ được nhận một khoản lương hưu do nhà nước cấp gồm có hai phần: một khoản liên hợp do người sử dụng lao động đóng góp (chiếm khoảng 20% trong bảng lương) và một khoản lương hưu cá nhân được tính toán dựa trên khoản đóng góp tích luỹ của người lao động, khoản đóng góp này chiếm 8% thu nhập tham chiếu của người lao động. Khoản hưu trí liên hợp được lập nên dưới dạng chế độ trợ cấp với mức hưởng xác định kết hợp với khoản lương xã hội của các tỉnh địa phương. Khoản hưu trí cá nhân thực hiện theo quy định của quỹ DC được thanh toán hàng năm dựa trên khoản tích luỹ cộng với lãi suất trong tài khoản cá nhân. Dù được thiết kế riêng biệt như vậy nhưng khoản tiền tích luỹ trong tài khoản cá nhân đôi khi được sử dụng để giải quyết thâm hụt trong khoản hưu trí liên hợp. 
Tính đến tháng 10 năm 2014, các công chức nghỉ hưu đã nhận được một khoản hưu trí của nhà nước được tính toán dựa trên mức lương của họ thời điểm trước khi nghỉ hưu và số năm công tác. Khoản hưu trí này được chi trả trực tiếp từ ngân sách của các đơn vị trong chính phủ. Chế độ này hiện đang được chuyển đổi thành chế độ hưu trí bảo hiểm xã hội với hai thành tố tương tự như chế độ hưu trí áp dụng cho người lao động thành thị đó là: một khoản liên hợp dựa trên đóng góp của người sử dụng lao động và một khoản hưu trí cá nhân dựa trên đóng góp của người lao động. 
In-đô-nê-xi-a là một ví dụ khác về một quốc gia đã kết hợp chương trình hưu trí thẩm tra thu nhập thực hiện bằng ngân sách thuế (với phạm vi bao phủ rất hạn chế); với quỹ trợ cấp xác định và quỹ dự phòng bắt buộc. Các quốc gia khác chỉ sử dụng các quỹ DC làm nền tảng cho cấp độ thứ hai trong hệ thống hưu trí của mình bao gồm Bru-nây Đa-rút-xa-lam, Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po, chủ yếu dưới dạng các quỹ dự phòng được khu vực công quản lý. Chỉ có hai nước không có hệ thống hưu trí công bắt buộc toàn dân (Cam-pu-chia và Mi-an-ma). Tính đến nay, hai quốc gia này chỉ có chế độ hưu trí cho công chức.
Hệ thống của Ma-lai-xi-a bao gồm một quỹ hưu trí DC và quỹ hưu trí xã hội thẩm tra thu nhập. Quỹ dự phòng người lao động (EPF), được giới thiệu vào năm 1951, là một quỹ DC trên cơ sở các tài khoản tiết kiệm cá nhân. Chương trình Bantuan Prang Tua là một chương trình hưu trí xã hội thẩm tra thu nhập. Quỹ EPF có phạm vi bao phủ chủ yếu tới người lao động trong lĩnh vực tư nhân. Những người lao động trong ngành nghề chính thức có thể lựa chọn đóng bảo hiểm theo một chế độ trợ cấp tự nguyện khác biệt (SP1M). Các khoản đóng góp vào chế độ trợ cấp này được chính phủ trợ cấp một phần tuy nhiên phạm vị bao phủ lại khá nhỏ hẹp. Phạm vi bao phủ hưu trí xã hội bắt đầu với một số lượng hạn chế người được hưởng lợi và gần đây đã được mở rộng nhưng mức độ bao phủ vẫn dừng lại ở 6% người cao tuổi vào năm 2012. 
Do EPF vận hành theo cơ chế của một quỹ DC, nguồn tài chính chủ yếu đến từ các khoản đóng góp của người được bảo hiểm, người sử dụng lao động và tỷ suất sinh lời. Mỗi cá nhân đóng bảo hiểm có một tài khoản riêng chứa khoản tiết kiệm và khoản sinh lời được tích luỹ của mình. Tỷ lệ đóng góp đã tăng lên với khởi điểm là 10% vào năm 1952 và lên tới 24% trong số người lao động có thu nhập trên 5.000 Nhân dân tệ và 23% với các nhóm dân số khác. Việc quản lý EPF thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính. Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển Cộng đồng chịu trách nhiệm quản lý chương trình hưu trí xã hội.
Hiện nay các thành viên đóng bảo hiểm có hai tài khoản khác nhau mà họ có thể rút tiền với những lý do riêng biệt. Các thành viên có thể rút tiền từ Tài khoản một - tương ứng với 70% tiền tiết kiệm của cá nhân - khi họ 55 tuổi. Họ cũng có thể rút tiền từ Tài khoản hai – chứa 30% tổng tiền tiết kiệm – tại bất kỳ thời điểm nào trước khi họ nghỉ hưu để đầu tư vào nhà cửa, giáo dục và y tế. Độ tuổi nghỉ hưu được quy định là 60 tuổi, nhưng các thành viên có thể rút toàn bộ số tiền của mình vào năm 55 tuổi. Họ có thể lựa chọn rút tiền định kỳ hàng tháng nhưng hơn 99% thành viên lựa chọn giải pháp rút một lần.
Mặc dù tỷ lệ đóng góp cao, nhưng dữ liệu năm 2014 cho thấy 50% thành viên EPF rút tiền tiết kiệm trong vòng 5 năm khi họ đến tuổi 55. Một phần nguyên nhân là do khoản tiết kiệm tích luỹ được ở mức cực kỳ thấp và họ được phép rút một phần tiền tiết kiệm trước khi đến tuổi nghỉ hưu để phục vụ các lý do liệt kê ở trên. 68% thành viên ở tuổi 54 có khoản tiền tiết kiệm thấp hơn 50.000 Nhân dân tệ. EPF ước tính rằng ngay cả trong trường hợp các thành viên chỉ chi dùng 820 Nhân dân tệ một tháng (một khoản gần với mức nghèo đói) thì khoản tiền 50.000 Nhân dân tệ cũng chỉ có thể kéo dài trong vòng 5 năm. Thực tế này cũng là kết quả của việc thiếu vắng quy định bắt buộc về việc rút tiền định kỳ hàng năm thay vì rút tiền một lần. 
Chính vì thế mà EPF đã giới thiệu khái niệm Khoản tiết kiệm cơ bản vào năm 2008, yêu cầu người được bảo hiểm phải giữ một khoản tiền tiết kiệm tối thiểu trong tài khoản của mình đối với các mức tuổi khác nhau cho tới khi người đó 55 tuổi. Ở độ tuổi 55, số dư trong tài khoản phải ở mức 196.000 Nhân dân tệ. Giả thiết đặt ra cho trường hợp thành viên không rút bất kỳ khoản tiền nào ngoại trừ một khoản rút trong năm khi họ 55 tuổi, thì tỷ lệ thay thế ước tính vẫn ở dưới mức tiêu chuẩn tối thiểu quy định trong Công ước số 102 của ILO đó là 31,9% đối với người hưởng hưu trí là phụ nữ và 35,1% đối với nam giới. 



Bảng 1:  Quỹ hưu trí công bắt buộc tại một số quốc gia Đông Á và Đông Nam Á 

	       
Quốc gia
	Quỹ hưu trí công bắt buộc 

	
	Quỹ hưu trí xã hội
không đóng góp 
	Quỹ hưu trí xã hội
đóng góp

	Bru-nây Đa-rút-xa-lam
	Toàn dân
	DC

	Trung Quốc
	Thẩm tra thu nhập
	DB và DC

	In-đô-nê-xi-a
	Thẩm tra thu nhập
	DB và DC

	Nhật Bản
	-
	DB

	Hàn Quốc
	Thẩm tra thu nhập
	DB

	CHDCND Lào
	-
	DB

	Ma-lai-xi-a
	Thẩm tra thu nhập
	DC

	Phi-lip-pin
	Thẩm tra thu nhập
	DB

	Xinh-ga-po
	-
	DC

	Thái Lan
	Toàn dân
	DB

	Việt Nam
	Thẩm tra thu nhập/Thẩm tra hưu trí[footnoteRef:3] [3:  Thẩm tra hưu trí cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên và thẩm tra thu nhập cho người từ 60 tuổi trở lên.] 

	DB


Nguồn[footnoteRef:4]: ILO (2014); Palacios, R (2015).  [4:  ILO (2014). Báo cáo toàn cầu về an sinh xã hội 2014/15; Palacios, R. (2015). Chương trình hưu trí cho dân số đang già hoá ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Ngân hàng Thế giới, Washington, DC.] 

Một điểm đáng chú ý khác là tại nhiều quốc gia, các nhóm dân số đầu tiên được quy định đóng bảo hiểm theo quỹ hưu trí công là công chức và người phục vụ trong quân đội. Trước đây, các quỹ hưu trí công dành cho công chức trợ cấp ở mức hào phóng hơn so với các quỹ trợ cấp hưu trí của khu vực tư nhân. Ví dụ, quỹ này thường sử dụng mức lương cuối cùng trong công thức tính trợ cấp thay vì sử dụng mức lương trung bình trọn đời (mức lương này thường thấp hơn so với mức lương cuối cùng). Quỹ này cũng hào phóng hơn trong các quy định về nghỉ hưu sớm cũng như công nhận các khoảng thời gian không đóng góp để chăm sóc con cái, học hành...Liên quan tới khung thể chế, việc sắp xếp hưu trí cho người lao động trong lĩnh vực công trước đây được tách biệt khỏi chế độ trợ cấp hưu trí công và được quy định trong một chế độ đặc biệt do một cơ quan đặc biệt quản lý. 
Quỹ hưu trí dịch vụ dân sự tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á được phân vào ba nhóm riêng biệt: 
• Các quốc gia có quỹ hưu trí dành riêng cho công chức bao gồm: Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a, Hàn Quốc, Lào, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin và Thái Lan.
• Các nền kinh tế có quỹ hưu trí tích hợp cho tất cả lao động trong lĩnh vực chính thức bao gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Mông Cổ, Xinh-ga-po và Việt Nam sau cuộc cải tổ năm 2014. In-đô-nê-xi-a cũng lên kế hoạch dần chuyển sang hướng này mặc dù chưa khởi động công tác triển khai.
• Các quốc gia chỉ có phạm vi bao phủ đối với công chức bao gồm Cam-pu-chia, Mi-an-ma và Đông Ti-mo[footnoteRef:5].  [5:  Đông Timor gần đây (Tháng 3 năm 2016) thông qua luật mở rộng bao phủ bảo hiểm tới người lao động khu vực tư nhân thông qua chế độ trợ cấp sửa đổi tích hợp hai nhóm được quy định bảo hiểm] 

Ngoại trừ Đông Ti-mo thì các quỹ hưu trí dịch vụ dân sự đều hoạt động theo quỹ DB và phát triển ở mức cao với việc công chức gần đến tuổi hưu trí được nhận đầy đủ khoản lương hưu với tỷ lệ khá cao giữa người được hưởng hưu trí và người trong độ tuổi lao động. 
Xu hướng đang diễn ra đó là lồng ghép chương trình hưu trí đặc biệt dành cho công chức vào quỹ hưu chí công. Các nhân tố chính thúc đẩy tạo ra thay đổi là những áp lực về tài chính, nâng cao nhận thức của người dân về tính bất bình đẳng hoặc mức độ trợ cấp của các chế độ hưu trí khác nhau và nhu cầu cắt giảm chi phí hành chính. 
Trên thực tế, các quỹ hưu trí cho công chức thường được thực hiện ở mức hào phóng hơn so với các quỹ hưu trí toàn dân, sự mất thăng bằng giữa khoản đóng góp và khoản trợ cấp thường gây ra những vấn đề nghiêm trọng về ngân sách và tạo ra vấn đề bất bình đẳng giữa công chức và lao động trong khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, việc quản lý quỹ khác nhau rõ ràng gây ra phát sinh chi phí. Ví dụ, chi phí cho mỗi thành viên tham gia quỹ hưu trí dịch vụ dân sự ở Thái Lan cao hơn gấp 6 lần so với quỹ toàn dân.[footnoteRef:6]   [6:  Ngân hàng Thế giới (2016). Sống lâu và thịnh vượng. Ngân hàng Thế giới, Washington, DC.] 

4. Một số kinh nghiệm chính rút ra liên quan đến xây dựng hệ thống BHXH đa tầng
(i) Xây dựng hệ thống BHXH đa tầng đang là xu hướng chung của các nước đã và đang hướng tới; 
(ii) Mục tiêu là từng bước mở rộng đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, tiến tới BHXH toàn dân (mọi người lao động trong độ tuổi đều được tham gia và mọi người lao động khi hết tuổi đều được thụ hưởng); 
(iii) Tầng 1 - Trợ cấp hưu trí xã hội là tầng thấp nhất của hệ thống đa tầng đều do NSNN đảm bảo, tùy thuộc vào điều kiện của mỗi quốc gia (trình độ quản lý, khả năng ngân sách) mà có thiết kế khác nhau (có thẩm tra/áp dụng có điều kiện hoặc không thẩm tra/áp dụng với mọi người cao tuổi không có điều kiện);
(iv) Tầng 2 – Bảo hiểm xã hội cơ bản là tầng có đóng góp, chủ yếu hướng tới người lao động khu vực chính thức, nhưng được thiết kế theo hướng bao phủ cho cả người lao động phi chính thức. Về mặt dài hạn, việc mở rộng Tầng 2 sẽ cần đi đôi với một chiến lược tổng thể và toàn diện về chính thức hóa để nâng số người đủ điều kiện tham gia BHXH theo luật định, bao gồm cả những nỗ lực nâng cao sự tuân thủ pháp luật về BHXH trong khu vực chính thức. 
(v) Tầng 3 - Bảo hiểm hưu trí bổ sung bao gồm các chế độ hưu trí nghề nghiệp hoặc các chế độ hưu trí khối tư nhân trên cơ sở đóng góp tự nguyện. Tài khoản hưu trí cá nhân có tác dụng bổ trợ cho chương trình hưu trí bắt buộc do nhà nước quản lý, hướng tới những người mong muốn có tỷ lệ hưởng cao hơn. 
II. NỘI DUNG 2: VẤN ĐỀ MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI
1. Một số yếu tố quyết định đến vấn đề mở rộng đối tượng tham gia BHXH
- Yếu tố quyết định để có thể thực hiện thành công mở rộng diện bao phủ của hệ thống BHXH đối với người lao động đó là vai trò hỗ trợ từ ngân sách của nhà nước (Bài học Trung Quốc, bài học thành công bảo hiểm y tế của Việt Nam).
- Hàn Quốc có chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHXH rất lớn: (i) Miễn mức đóng góp cho người nghèo và người thất nghiệp (Chính phủ trả mức đóng tối thiểu); (ii) Mức hỗ trợ 1:1 với nông dân và ngư dân; (iii) Có chính sách lương hưu cơ bản với 70 % người từ 65 tuổi trở lên từ năm 2005.
- Trung Quốc có nhiều chính sách sử dụng ngân sách nhà nước (cả Trung ương và địa phương) hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện để mở rộng diện bao phủ BHXH: (i) Trợ cấp mức đóng tối thiểu cho người nghèo nhất (khoảng 2% người trong độ tuổi lao động); (ii) Chính quyền trung ương hỗ trợ theo tỷ lệ 1:3 nhưng giảm dần với mức đóng cao hơn; (iii) Tùy vào ngân sách của tỉnh mà các tỉnh sẽ có mức hỗ trợ khác nhau; (iv) Hỗ trợ lương hưu cơ bản cho người từ 60 tuổi trở lên tại thời điểm cải cách hoặc đóng từ 15 năm trở lên từ sau 2010; (v) Chính sách hỗ trợ lương hưu cơ bản cho người dân ở nông thân từ 60 tuổi từ năm 2010.
- Mở rộng diện bao phủ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội (Mở rộng diện người cao tuổi trên 70 tuổi được hưởng lương hưu xã hội);
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH để đảm bảo tính tuân thủ trong việc tham gia BHXH của các doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật về BHXH.
- Về công tác thông tin, truyền thông về chính sách BHXH, cần triển khai các hoạt động phổ biến pháp luật thông qua thông tin đại chúng, thông qua nhiều kênh khác nhau để phổ biến kiến thức đến người lao động về quyền lợi khi tham gia lao động. Trao quyền giám sát thực thi chính sách BHXH trực tiếp cho người lao động. Khi người sử dụng lao động không đóng BHXH cho người lao động thì người lao động sẽ có cơ chế phản ánh với cơ quan Nhà nước. 
- Gắn trách nhiệm cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH đặc biệt trong việc nhận diện, quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH. Kịp thời, chủ động phát hiện tình trạng trốn đóng để thời gian trốn đóng, số tiền trốn đóng luôn ở mức thấp nhất.
- Tổng hợp kinh phí ngân sách nhà nước dành hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện và kết quả mở rộng diện bao phủ BHXH[footnoteRef:7]: [7:  Báo cáo tổng hợp của Ngân hàng thế giới tại hội thảo ngày 9/4/2023.] 

+ Chương trình lương hưu cho lao động phi chính thức PMSMY của Ấn Độ – trợ cấp mức đóng 82%; độ bao phủ BHXH tự nguyện là 5,3% dân số trong độ tuổi lao động;
+ Trung Quốc: hỗ trợ mức đóng 57%; độ bao phủ BHXH tự nguyện là 38% dân số trong độ tuổi lao động;
+ Thái Lan mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện 50 % cho người thu nhập thấp và 42% trợ cấp cho các đối tượng khác; độ bao phủ BHXH tự nguyện là 12% trong độ tuổi lao động
+ Ruwanda mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện 100% cho người có thu nhập thấp; 50% cho đối tượng khác; độ bao phủ BHXH tự nguyện là 35% trong độ tuổi lao động.
2. Một số kinh nghiệm liên quan của ASEAN về mở rộng diện bao phủ
[bookmark: _Toc491508932]2.1. Tiến hành cải cách pháp lý và chính sách để mở rộng diện bao phủ BHXH nói riêng và diện bao phủ ASXH nói chung
Để các chế độ ASXH bao trùm được phạm vi rộng hơn số dân hoặc lực lượng lao động, nhiều quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã tiến hành các cuộc cải cách về pháp lý và chính sách. 
Ở Xing-ga-po, vào tháng 11 năm 2015, chế độ bảo hiểm y tế xã hội Medishield đã được thay thế bằng chế độ bao phủ “toàn dân” - Medishield Life. Chế độ bảo hiểm mới này có các khoản trợ cấp của Chính phủ để đảm bảo rằng tất cả công dân và cư dân thường trú tại Xing-ga-po, đặc biệt là những hộ gia đình có thu nhập thấp, và những người trước đây không có đủ điều kiện để trở thành đối tượng thuộc diện bao phủ trong chương trình Medishield trước đó (Ministry of Health of Singapore, 2015)[footnoteRef:8]. Mở rộng diện bao phủ gắn liền với cải cách các chế độ không mang tính chất đóng góp, chẳng hạn như, hạ thấp tuổi hợp lệ được nhận lương hưu từ nguồn trợ cấp từ thuế từ 77 tuổi xuống còn 65 tuổi ở Phi-lip-pin năm 2015 (Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển của Phi-lip-pin, 2015). Các trường hợp ngoại lệ trong diện bao phủ BHXH bắt buộc trong khu vực kinh tế chính thức vẫn còn khá phổ biến ở các nước ASEAN, dù liên quan đến người lao động làm việc theo hợp đồng ngắn hạn (ít hơn 3 tháng ở Việt Nam tính đến 31 tháng 12 năm 2017), lao động trong các doanh nghiệp nhỏ (doanh nghiệp có ít hơn 8 nhân công ở Căm-pu-chia hoặc doanh nghiệp nhỏ có ít hơn 5 nhân công ở Mi-an-ma), hoặc lao động ngoài các ngành nghề thủ công hưởng mức lương xấp xỉ ngưỡng lương tối thiểu (thu nhập hàng tháng trên MYR3.000 tại Ma-lai-xi-a). Đây là những đối tượng ở vị trí lân cận với ranh giới dành cho các đối tượng được bao phủ. Mặc dù không được bao phủ nhưng họ là những đối tượng có khả năng cao phải chịu tổn thương trước các rủi ro về thu nhập, sức khỏe và an toàn. Tỷ trọng nhóm đối tượng này càng lớn thì độ chênh lệch giữa diện bao phủ pháp lý (legal coverage) và diện bao phủ hiệu lực thực tế (effective coverage) của các chế độ BHXH (9 chế độ tối thiểu) càng gia tăng, nghĩa là hiệu lực và hiệu quả của chính sách BHXH giảm. Đối mặt với thực trạng này, năm 1991, Thái Lan đã ban hành Điều Luật Bảo hiểm xã hội dành riêng cho các doanh nghiệp có từ 20 nhân công trở lên và sau đó, dần dần mở rộng diện bao phủ đến các doanh nghiệp có dưới 10 nhân công (năm 1993) và các doanh nghiệp có ít nhất 1 nhân công (năm 2002). [8:  Ministry of Health of Singapore, https://www.moh.gov.sg (accessed on 11 August 2017).] 

Diện bao phủ pháp lý của một số chế độ ASXH cũng đã được mở rộng đến đối tượng người lao động tự doanh và/hoặc người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức ở Bru-nây Darussalam, In-đô-nê-xi-a, CHDCND Lào, Ma-lay-xi-a, Phi-lip-pin, Xing-ga-po, Thái Lan và Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều chế độ hiện đang đưa ra trên nền tảng các chương trình tự nguyện, khiến việc đạt được những bước tiến thực chất trong diện bao phủ thực tế rất chậm chạp. Trong số người lao động tự doanh và công nhân trong khu vực kinh tế phi chính thức ở In-đô-nê-xi-a, tỷ lệ tham gia BHXH vừa thấp vừa không ổn định đã được xác định là do bản chất tự nguyện của chế độ BHXH. Và kinh nghiệm này đã trở thành khuyến cáo thận trọng trong việc xây dựng và theo đuổi các chế độ BHXH tự nguyện đối với tất cả các nhà cung cấp dịch vụ BHXH quy mô quốc gia trên thế giới (BPJS, 2017). 
[bookmark: _Toc491508933]2.2. Mở rộng diện bao phủ BHXH bằng cách chính thức hóa việc làm phi chính thức
Một biện pháp khác để mở rộng diện bao phủ BHXH là chính thức hóa việc làm ở khu vực phi chính thức, chủ yếu nhất vẫn là thông qua hợp đồng lao động (giả định tuân thủ đúng). 
Minh chứng cho biện pháp này là một số ví dụ ở ASEAN, trong đó chính thức hóa lao động làm công việc nội trợ ở Việt Nam và Phi-lip-pin là những kinh nghiệm tích cực. Chính phủ Phi-lip-pin đã ban hành Điều Luật Lao động Nội trợ (Batas Kasambahay) năm 2013. Đây là một trong những nỗ lực của Chính phủ nhằm chính thức hóa các quan hệ lao động giữa Chính phủ với người lao động giúp việc gia đình (nội trợ, người nấu bếp thuê, người làm vườn thuê, người giặt là quần áo thuê tại nhà,…, bất kỳ ai làm thuê một phần công việc nội trợ gia đình, không kể đưa đón, chăm sóc trẻ em và lái xe riêng). Theo đó, người lao động nội trợ cần đảm bảo tối thiểu 1 tháng làm việc để được ký hợp đồng và trở thành đối tượng thuộc sự điều chỉnh của pháp luật về BHXH và các chế độ bảo hiểm y tế do tổ chức PhilHealth của Phi-lip-pin cung cấp. Các khoản đóng được chia đều 50% do người sử dụng lao động đóng và 50% do người lao động nội trợ đóng, ở mức dưới PHP5,000 một tháng. Ở Việt Nam, Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ban hành ngày 07 tháng 04 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình đã công nhận giúp việc gia đình là một nghề và quy định hợp đồng bắt buộc để đảm bảo lao động giúp việc gia đình tiếp cận được đến hệ thống BHXH Việt Nam. Các quy định đối với lao động giúp việc gia đình còn đảm bảo rằng những lao động này nhận được khoản thu nhập tối thiểu phải bằng ngưỡng lương tối thiểu vùng. Các biện pháp khác để mở rộng diện bao phủ BHXH đến khu vực kinh tế phi chính thức như điều chỉnh yêu cầu mức phí đóng BHXH phù hợp với khả năng đóng của lao động làm việc trong khu vực phi chính thức và giảm chi phí tuân thủ áp dụng đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và doanh nghiệp nhỏ đã được nêu vắn tắt trong Khuyến nghị số 204 của ILO về Chuyển đổi từ kinh tế phi chính thức sang kinh tế chính thức ban hành năm 2015.
[bookmark: _Toc491508934]2.3. Các phương án khả dụng để thiết kế một hệ thống hưu trí bao phủ toàn dân
Có 5 loại hình chế độ hưu trí cơ bản thưởng được kết hợp với nhau theo nhiều cách. Các loại hình đó bao gồm: (i) Chế độ hưu trí toàn dân; (ii) Chế độ trợ cấp hưu trí xã hội (thường được gọi là lương hưu xã hội); (iii) Chế độ có mức hưởng xác định trước (chế độ DB), hiện đang được Việt Nam sử dụng làm trụ cột chế độ lương hưu có tính chất đóng góp; (iv) Các chế độ có mức đóng xác định trước (chế độ DC), được Việt Nam sử dụng là phương án lương hưu bổ sung; và (v) Chế độ có mức đóng xác định trước trên danh nghĩa (chế độ tài khoản cá nhân - NDC), tuy nhiên chế độ này không thực sự phổ biến ở nhiều nước. Hầu hết các quốc gia trên thế giới đều kết hợp các loại hình hưu trí cơ bản theo cách này hoặc cách khác để xây dựng lên hệ thống hưu trí đa tầng cấp quốc gia.
Đặc trưng của chế độ lương hưu toàn dân là trả lương hưu hàng tháng ở mức cào bằng cho tất cả những người ở độ tuổi cao hơn tuổi nghỉ hưu quy định và có thể cả đối tượng là người khuyết tật. Chế độ này được cấp kinh phí từ ngân sách (thuế). Trong khi đó, chế độ trợ cấp lương hưu xã hội (lương hưu xã hội), về bản chất, là lương hưu toàn dân lấy từ ngân sách nhà nước (thuế) và loại lương hưu này có thể được thu hẹp trở thành chế độ lương hưu xã hội dựa trên trợ cấp hoặc lương hưu xã hội dựa trên đánh giá gia cảnh, chỉ chuyển cho người nghèo hoặc đối tượng yếu thế. Các chế độ này đều lấy kinh phí từ ngân sách (thuế) và cung cấp các khoản chuyển dựa trên đánh giá gia cảnh cho người già hoặc người khuyết tật. Thông thường các chế độ này khép lại các khoảng cách về nghèo giữa thu nhập của những người cao tuổi hơn độ tuổi nghỉ hưu và chuẩn nghèo quốc gia. Mặt khác, lương hưu trong chế độ có các khoản hưởng xác định (chế độ DB) được cấp dựa trên một công thức thông thường phụ thuộc vào thu nhập cơ sở để tính bảo hiểm và số năm mà một người đã đóng góp khi còn trong độ tuổi lao động. Kinh phí cho các chế độ này thường lấy từ các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, như trường hợp của Việt Nam. Bên cạnh đó, chế độ có mức đóng xác định trước (chế độ DC) là chế độ mà trong đó các khoản đóng góp của người lao động được tích lũy trong các tài khoản cá nhân và được lấy ra chi trả cho người đó khi về hưu theo dạng trợ cấp hàng năm. Trong chế độ DC, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp góa và trợ cấp cho trẻ mồ côi phải được tính toán trên cơ sở mức hưởng xác định trước, nếu không tỷ lệ thay thế của các chế độ này sẽ quá thấp do khả năng tiết kiệm của những người này rất hạn chế trong suốt cuộc đời của họ. Thêm vào đó, còn tồn tại chế độ đóng xác định trên danh nghĩa (chế độ tài khoản cá nhân - NDC). Trong thời gian gần đây, các chế độ này được bổ sung vào cùng với các phương án lương hưu cơ bản (Cichon, Peyron-Bista, Clay, & nghiên_cứu_chưa_công_bố, 2017).
[bookmark: _Toc491508935]2.4. Cách tiếp cận đa tầng dành cho bao phủ toàn dân và các mức độ chế độ cao hơn
Các quốc gia đã mở rộng thành công diện bao phủ hệ thống hưu trí đã kết hợp nhiều cơ chế cấp tài chính khác nhau để giải quyết vấn đề của các nhóm khác nhau và các mục tiêu của các hệ thống hưu trí đa tầng. Tiếp cận theo hệ thống, một hệ thống đang được xây dựng bao gồm:
- Các hệ thống lương hưu toàn dân hoặc lương hưu xã hội, mặc dù được đưa giới thiệu ra ngay từ đầu giai đoạn phát triển kinh tế, tuy nhiên nhằm đến tỷ lệ bao phủ 100% dân số. Các hệ thống này phải được cấp kinh phí từ doanh thu chung. Tùy thuộc vào phương án của quốc gia mà các hệ thống này có thể bao phủ tất cả mọi người hoặc chỉ hướng đến những người không được hưởng một chế độ hưu trí nào khác (đánh giá trợ cấp hưu);
- Hệ thống có thể bao gồm tầng BHXH bắt buộc với cơ chế tài chính hỗ trợ một phần linh hoạt và thông minh dành cho tất cả người lao động trong khu vực kinh tế chính thức và những người lao động tương tự nhưng làm việc trong khu vực phi chính thức. Các kế hoạch hưu trí công thông qua chế độ mức hưởng xác định do khu vực công quản lý, đảm bảo tỷ lệ thay thế ít nhất 40% trung bình lương cả đời cùng với trường hợp tầng thứ nhất (khi được phép tích lũy);
- Tầng tự nguyện bao gồm lương hưu mang tính chất nghề nghiệp hoặc các chương trình tư nhân tự nguyện,ở dạng các chế độ DB hoặc DC. 



Bảng 1: Cách tiếp cận đa tầng
	Trụ cột/tầng 
	Nhóm mục tiêu 
	Đặc điểm 
	Bản chất của 
sự tham gia 
	Phương thức cấp tài chính 

	1
	Người nghèo, hoặc các đối tượng khác, bao gồm trong khu vực phi chính thức
	Hưu trí xã hội toàn dân hoặc hưu trí xã hội dựa trên đánh giá gia cảnh hoặc hưu trí trợ cấp xã hội 
	Số dư hoặc phổ cập toàn dân 
	Các khoản thu nhập thông thường,


	2
	Khu vực chính thức và phi chính thức 
	Các chế độ hưu trí công, quản lý theo cơ chế quản lý công
Đảm bảo tỷ lệ thay thế 40% lương của cả cuộc đời hoặc chuẩn nghèo quốc gia
	Bắt buộc 
	Các khoản đóng,
Thực thanh thực chi (PAYG)hoặc ngân sách hỗ trợ kinh phí một phần; Các mức hỗ trợ sẽ được quyết định tùy theo


	3
	Khu vực chính thức 
	Các kế hoạch hưu trí cá nhân mang tính chất nghề nghiệp hoặc mang tính chất tư nhân,
	Tự nguyện 
	Kinh phí hoàn toàn được lấy từ các khoản đóng của cá nhân 


Tổng hợp từ Nghiên cứu của Cichon (2004)
[bookmark: _Toc491508936]2.5. Vai trò của của Nhà nước trong mở rộng diện bao phủ BHXH
Nhà nước đóng vai trò quyết định trong mở rộng diện bao phủ BHXH. Không chỉ chịu trách nhiệm về hoạch định chính sách và các quỹ BHXH, Nhà nước còn hỗ trợ mở rộng diện bao phủ thông qua (i) xây dựng lên các cơ chế đảm bảo hiệu lực thực hiện, và (ii) hỗ trợ cho những nhóm dân số nhất định tham gia thông qua trợ cấp lương hưu bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc giảm mức đóng (trường hợp của Trung Quốc và Thái Lan). 
Các khoản hỗ trợ về tài chính của Nhà nước (trợ cấp lương hưu bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc trợ cấp các khoản đóng) có thể được thực hiện hoặc từ ngân sách của chính phủ và/hoặc chính quyền địa phương, tùy thuộc vào hệ thống thuế của quốc gia đó. Tuy nhiên, sự hỗ trợ như vậy của Nhà nước sẽ chỉ thành công nếu các cơ chế xác định đối tượng hưởng hoặc các nhóm mục tiêu được thiết kế đúng đắn, điều mà để có được đòi hỏi phải có sự đầu tư và các cơ chế duy trì cập nhật thường xuyên các sổ đăng ký. 
Thứ hai là, Nhà nước phải chịu trách nhiệm thi hành và đảm bảo hiệu lực pháp luật về ASXH. Để thực hiện được những điều như nêu trên, thanh tra BHXH trong mối quan hệ phối hợp với thanh tra lao động, đóng vai trò đặc biệt quan trọng, và cần được trao đủ nguồn lực tương xứng. Thành lập các “chốt kiểm” (check-points) và tạo ra các biện pháp khuyến khích cũng sẽ đồng thời giúp tăng tỷ lệ bao phủ. Ví dụ về các “chốt kiểm” (check-point) là sự chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống BHXH và các hệ thống thuế[footnoteRef:9], bao gồm đơn giản hóa thủ tục đăng ký và thanh toán BHXH cũng như kê khai và nộp thuế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các đối tượng lao động tự doanh[footnoteRef:10]; yêu cầu phải đăng ký BHXH để đảm bảo đủ điều kiện tham gia các hợp đồng thầu các gói dịch vụ công và phát triển cơ sở hạ tầng; kết nối giữaviệc tham gia BHXH với việc tiếp cận đến các chương trình về thị trường lao động trong độ tuổi của Chính phủ (đào tạo nghề, hỗ trợ doanh nghiệp,…); sáp nhập các cơ sở chi nhánh về BHYT và BHXH.  [9:  As reported by the World Bank: By the end of 2016, 50% of provinces in China combine the collection of social insurance through tax agencies.]  [10: Monotax system in Uruguay and Argentina.] 

Quan trọng là Nhà nước cần phải tìm cách để biến đổi hệ thống BHXH trở lên hấp dẫn hơn, đảm bảo đơn giản hóa và hiệu quả các thủ tục đăng ký và thanh toán[footnoteRef:11], và đảm bảo tính hấp dẫn của các gói dịch vụ. Theo nghĩa đó, ở nhiều quốc gia, mở rộng diện bao phủ bằng tăng số lượng đối tượng tham gia tự nguyện thường không mang lại những kết quả nổi bật. Khả năng đóng góp hạn hẹp của nhóm dân số mục tiêu là một nguyên nhân, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất[footnoteRef:12]. Trong nhận thức của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức, đặc biệt là những người có thu nhập thấp và người lao động trẻ tuổi, việc đóng góp để tích lũy cho chế độ hưu trí chưa phải là ưu tiên. Các nước đã có kinh nghiệm thành công là những nước đã dần dần mở rộng gói chế độ này [hưu trí] bằng cách đưa vào các chế độ y tế, các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, trợ cấp cho trẻ em và chế độ tai nạn lao động theo diện BHXH tự nguyện.[footnoteRef:13] [11: Séc Dịch vụ Việc làm Toàn dân (Universal Service Employment Cheque)ở Pháp]  [12:  Dartanto, t. at all, 2015: Mở rộng Diện bao phủ Y tế trong thực tiễn khu vực phi chính thức ở In-đô-nê-xi-a (LPEM, Khoa Kinh tế và Doanh nghiệp, Đại học In-đô-nê-xi-a, Gia-các-ta)]  [13: Mông Cổ] 

Đồng thời, chính sách cũng cần phải được điều chỉnh để phù hợp với tình trạng và khả năng đóng góp của người lao động trong khu vực kinh tế phi chính thức và phù hợp với đối tượng tự doanh. Điều chỉnh để thang mức đóng trở lên linh hoạt hơn, giảm các điều kiện xét duyệt cho để cho phép tiếp cận các chế độ,…là hai trong số nhiều biện pháp có tác động tích lực đến việc mở rộng diện bao phủ. Chẳng hạn, có thể giảm số năm mà một người phải đóng để được hưởng mức lương hưu tối thiểu xuống mức số năm tối thiểu phải đóng để được hưởng theo nguyên tắc “1 năm đóng cũng được tính” như vậy sẽ đảm bảo phù hợp hơn với các loại việc làm, chẳng hạn giảm xuống còn 5 năm hoặc thậm chí ít hơn.
Cuối cùng, Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kế hoạch truyền thông tổng thể với các thông điệp rõ ràng phù hợp với các nhóm dân cư khác nhau, bao gồm cả các cơ quan ngành dọc tại địa phương. Chính quyền Trung ương có thể tổ chức một số hình thức khen thưởng và vinh danh những cá nhân và tổ chức có đóng góp tích cực trong việc triển khai các chính sách và pháp luật về BHXH vào trong thực tiễn để tăng thêm số lượng người lao động và chủ sử dụng lao động tham gia [BHXH].[footnoteRef:14] [14: Mông Cổ] 

3. Các cách thức mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội
Tương tự như những gì quan sát được tại đa phần các quốc gia OECD, phần lớn các quốc gia trong khu vực đã bắt đầu xây dựng hệ thống hưu trí của quốc gia mình bằng cách kết hợp các chế độ trợ cấp, từ đó mang lại các giải pháp nhiều tầng cung cấp các phương án khác nhau nhằm thúc đẩy công tác mở rộng phạm vi bao phủ của hệ thống theo chiều ngang và chiều dọc.
Các quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Đông Ti-mo là những ví dụ điển hình về những nước đã đạt được tiến bộ trong công tác mở rộng bao phủ theo chiều ngang và chiều dọc thông qua áp dụng các giải pháp đa dạng nhiều cấp độ. Những quốc gia này là những điển hình về việc cách các quốc gia khác nhau đã xây dựng được lối đi riêng cho quốc gia mình dựa vào bối cảnh kinh tế xã hội và chính trị. 
3.1. Mở rộng theo chiều ngang 
Năm 2006, Đông Ti-mo đã bắt đầu khởi động quỹ hưu trí toàn dân được chi trả bằng ngân sách thuế cho người khuyết tật trên 60 tuổi. Sau đó vào năm 2012, nước này đã xây dựng Chế độ an sinh xã hội tạm thời là một chế độ hưu trí không đóng góp dành cho công chức với các khoản trợ cấp thu nhập. Trong năm 2017, Đông Ti-mo sẽ giới thiệu quỹ bảo hiểm xã hội DB quy định đóng bảo hiểm cho người lao động chính thức trong khu vực tư; qũy này cũng sẽ được áp dụng bình đẳng với đối tượng là công chức. Các đối tượng được hưởng trợ cấp theo chế độ mới này sẽ không được nhận trợ cấp từ quỹ hưu trí xã hội do nguồn thu thuế chi trả. Trên thực tế, chế độ này đã biến quỹ trợ cấp từ nguồn thu thuế trở thành quỹ thẩm tra hưu trí.
Cách thức tiếp cận này tại Thái Lan lại có điểm khác biệt. Đầu tiên, Chính phủ nước này đã cho khởi động quỹ bảo hiểm xã hội DB do Văn phòng An sinh Xã hội thực hiện. Do phạm vi bao phủ những người trong độ tuổi đủ điều kiện hưởng trợ cấp còn hạn chế, nguyên nhân là vì số lượng người lao động trong lĩnh vực không chính thức đứng ở mức cao kết hợp với thực tế do các điều kiện đánh giá nên hệ thống này đã phải mất ít nhất 15 năm để chi trả khoản lương hưu đầu tiên. Do đó, chính phủ Thái Lan đã cho xây dựng quỹ hưu trí thẩm tra thu nhập (Phụ cấp cao tuổi - OAA), sau này đã được chuyển thành quỹ Hưu trí toàn dân. Các đối tượng hưu trí trong SSO có thể cộng dồn lương hưu từ SSO qua OOA và trong bối cảnh mức chi trả ban đầu của SSO còn thấp thì đây là một biện pháp quan trọng đảm bảo sự phù hợp của trợ cấp.
Nhật Bản đã xây dựng một hệ thống hưu trí có phạm vi bao phủ toàn dân dựa trên hệ thống đa cấp độ gồm nhiều chương trình công và tư. Cấp độ thứ nhất là Quỹ Hưu trí quốc gia, quỹ hưu trí cơ bản có sự tham gia của mọi người dân trong độ tuổi lao động. Việc tham gia quỹ này là quy định bắt buộc đối với tất cả mọi người và quỹ chi trả trợ cấp xác định dựa trên hệ thống PAYG. Các hệ thống hưu trí của Nhật Bản quản lý đối tượng bảo hiểm theo ba nhóm dựa trên điều kiện cá nhân. 
“Đối tượng bảo hiểm Nhóm 1” bao gồm toàn bộ cư dân có đăng ký hợp pháp tại Nhật Bản trong độ tuổi trên 20 và dưới 60. Những người làm nghệ tự do, nông dân, học sinh, sinh viên, thất nghiệp cũng nằm trong nhóm này. 
“Đối tượng bảo hiểm Nhóm 2” bao gồm người lao động trong lĩnh vực tư nhân và làm việc cho chính phủ. 
Cuối cùng là “Đối tượng bảo hiểm Nhóm 3” bao gồm bạn đời phụ thuộc của ‘đối tượng bảo hiểm Nhóm 2’ trong độ tuổi trên 20 và dưới 60. 
Quỹ Hưu trí quốc gia được áp dụng cho tất cả cư dân trong độ tuổi từ 20 tới 60 (Nhóm 1, 2 và 3). Đây là chương trình bắt buộc đối với tất cả người dân bất kể thu nhập hay tài sản và cung cấp cho người dân các khoản trợ cấp hưu trí, tử tuất và trợ cấp khuyết tật. Các khoản trợ cấp được quy định theo mức cố định: 65.000 Yên Nhật một tháng (trợ cấp hưu trí dựa trên 40 năm đóng góp hoặc được miễn đóng góp). Mức trợ cấp này sẽ giảm nếu thời gian tham gia dưới 40 năm. Mức trợ cấp được điều chỉnh hàng năm theo tình trạng lạm phát và mức tăng thu nhập của năm trước đó. Để được hưởng trợ cấp hưu trí, mỗi người dân phải tham gia đóng phí hoặc được miễn đóng phí trong khoảng thời gian không dưới 10 năm. Độ tuổi nghỉ hưu hiện tại là 65.
Quỹ Hưu trí quốc gia được thực hiện bắt buộc đối với mọi người dân trong độ tuổi từ 20 tới 64 nhưng cũng quy định miễn đóng phí cho một số trường hợp. Những đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí cơ bản cho người khuyết tật và hỗ trợ từ cộng đồng được miễn không phải đóng phí. Quy định này cũng được áp dụng cho những người thu nhập thấp và có thể được hưởng lợi từ chính sách miễn giảm đóng góp. Những người này có thể được miễn đóng góp toàn bộ hoặc miễn giảm tuỳ theo mức thu nhập và số thành viên trong gia đình. Ngoài ra còn có một phương án hoãn các khoản đóng góp đối với các đối tượng là người trẻ tuổi có thu nhập thấp. Sinh viên có mức thu nhập dưới một mức nhất định và “Đối tượng bảo hiểm Nhóm 2” dưới 30 tuổi cũng có thể hoãn khoản đóng góp của mình và bù đắp những khoản này về sau. 
Mức độ đóng góp vào hệ thống trợ cấp có thay đổi phụ thuộc vào điều kiện của từng cá nhân. “Đối tượng bảo hiểm Nhóm 1” phải đóng góp một mức cố định vào hệ thống bất kể mức thu nhập. ‘Đối tượng bảo hiểm Nhóm 2’ chi trả cho khoản đóng góp dựa trên thu nhập đối với hai chế độ trợ cấp công (Hưu trí quốc gia và Bảo hiểm hưu trí người lao động). Những người thuộc “Đối tượng bảo hiểm Nhóm 3” không phải đóng phí cho Quỹ Hưu trí quốc gia do khoản đóng góp của họ được coi là đã bao gồm trong khoản đóng góp của người bạn đời (đối tượng bảo hiểm Nhóm 2). Do đó, Chính phủ đã trợ cấp một nửa phí tham gia quỹ Hưu trí quốc gia hàng năm.
Tuy nhiên, Hàn Quốc lại có cách tiếp cận khác. Hệ thống trợ cấp của nước này bắt đầu với việc khởi động quỹ Hưu trí quốc gia vào năm 1988, một chế độ đóng góp dựa trên thu nhập dành cho người lao động trong lĩnh vực tư nhân. Tuy nhiên, để giải quyết những thách thức trong quy định bảo hiểm đối với một số nhóm dân số nhất định (ví dụ như những người lao động tự do) thì một chương trình Hưu trí cơ bản (hoạt động bằng ngân sách thuế) đã được ra đời bên cạnh quỹ Hưu trí quốc gia vào năm 2007 đang quy định bảo hiểm cho 70% những người trong độ tuổi 65 trở lên có thu nhập và tài sản dưới một ngưỡng nhất định. 
Quỹ Hưu trí quốc gia quy định đóng bao hiểm cho hai nhóm: người đóng bảo hiểm bắt buộc và người đóng bảo hiểm tự nguyện. Nhóm đầu tiên bao gồm các đối tượng người lao động, lao động tự do, nông dân và ngư dân. Nhóm thứ hai chủ yếu bao gồm các đối tượng không nằm trong lực lượng lao động như học sinh, sinh viên, người bạn đời phụ thuộc và đối tượng hưởng hỗ trợ của cộng đồng. Năm 2014, Quỹ Hưu trí quốc gia quy định đóng bảo hiểm cho 79,6% lực lượng lao động tại Hàn Quốc. Quỹ Hưu trí quốc gia có thể được kết hợp với quỹ Hưu trí cơ bản khi các khoản trợ cấp trong Quỹ Hưu trí quốc gia thấp hơn ngưỡng quy định trong quỹ Hưu trí cơ bản. Vấn đề này đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo mức thu nhập tối thiểu cho các đối tượng hưu trí có mức lương hưu thấp theo như quy định trong Quỹ Hưu trí quốc gia.[footnoteRef:15] [15:  Jieun Lee, ILO, 2016 (chưa xuất bản). ] 

Một ví dụ khác cho nội dung mở rộng theo chiều ngang đó là trường hợp của Trung Quốc với cách áp dụng các phương thức riêng biệt nhưng vẫn đạt được mức độ bao phủ cao. Cụ thề, như đã đề cập ở phần trên, hệ thống hưu trí hiện tại của Trung Quốc bao gồm ba chế độ: (1) Chế độ hưu trí dành cho lao động thành thị, (2) Chế độ hưu trí dành cho công chức và nhân viên Chính phủ, và (3) Chế độ hưu trí dành cho người dân nông thôn và thành thị áp dụng cho những người sống tại khu vực nông thôn và thành thị nhưng không được đóng bảo hiểm theo quy định của hai chế độ đầu. Chế độ hưu trí dành cho lao động thành thị và công chức chủ yếu quy định đóng bảo hiểm cho người lao động tại các khu vực thành thị. Trong khi đó, chế độ hưu trí dành cho cư dân là một nỗ lực nhằm quy định đóng bảo hiểm cho các nhóm dân số ít có khả năng đóng góp hơn.
Chế độ hưu trí dành cho người dân nông thôn và thành thị bao gồm hai cấu phần: (i) hưu trí cơ bản dưới dạng trợ cấp cơ bản có mức trợ cấp cố định do Chính phủ chi trả hoàn toàn; và (ii) cấu phần về Tài khoản cá nhân (IA) được chi trả thông qua các khoản đóng góp của người được bảo hiểm và được bổ sung từ các khoản trợ cấp chính phủ. Những người được hưởng trợ cấp đóng góp hàng tháng vào tài khoản này và lựa chọn trên cơ sở tự nguyện các mức độ đóng góp hàng năm khác nhau từ 100 tới tối đa 2000 Nhân dân tệ. 
Giá trị ban đầu của mức hưu trí cơ bản trong chế độ trợ cấp này là 55 Nhân dân tệ một tháng và giá trị này có thể được chính quyền địa phương tự đưa ra quyết định bổ sung từ ngân sách của địa phương mình. Các tài khoản cá nhân được hưởng tỷ suất sinh lợi tương đương với lãi suất gửi tiền kỳ hạn một năm của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc; khoản trợ cấp được tính toán bằng cách chia mức tích luỹ khi đến tuổi 60 cho 139 (được thực hiện tương tự như trong chế độ trợ cấp thành thị) (Ngân hàng Thế giới, 2014).
Sau khi nghỉ hưu, người lao động đóng bảo hiểm theo Chế độ hưu trí cho lao động thành thị được nhận một khoản lương hưu gồm hai phần: một phần trợ cấp xác định được chi trả bởi phần đóng góp của người sử dụng lao động (chiếm khoảng 20% trong bảng lương) và một phần lương hưu cá nhân được tính toán dựa trên mức đóng góp tích luỹ của người lao động, mức đóng góp này là 8% trong tổng thu nhập tham chiếu của người lao động. Các khoản trợ cấp trong chế hộ hưu trí cho người lao động thành thị được cấp khi người được hưởng trợ cấp đến tuổi 60 và đã đóng góp được 15 năm. 
Tuy nhiên, theo quy định của chế độ hưu trí cho người dân nông thôn và thành thị, đa phần thế hệ người được hưởng hưu trí ở thời điểm hiện tại chỉ được nhận lương hưu cơ bản do họ đã vượt quá độ tuổi hưu trí khi chế độ trợ cấp này được đưa vào thực hiện. Đối với những người còn dưới 15 năm trước khi đến tuổi 60 thì có thể đóng góp trong suốt khoảng thời gian còn lại của độ tuổi lao động và đóng trọn gói một lần để bù đắp vào phần thiết hụt nhằm thoả mãn yêu cầu hưởng trợ cấp hưu trí là phải có mức đóng góp trong 15 năm (Ngân hàng Thế giới, 2014). Người dân nông thôn ở độ tuổi 60 trở lên chưa từng đóng góp vào chế độ hưu trí dành cho người dân nông thôn và thành thị có thể được hưởng mức hưu trí cơ bản nếu con của họ đang trong độ tuổi lao động và có đóng góp vào hệ thống hưu trí. 
Những biện pháp này đã giúp cho phạm vi bao phủ được mở rộng đáng kể. Tỷ lệ phần trăm người dân đủ điều kiện hưởng hưu trí đã tăng từ 54,7% trong năm 2011 tới 73,7% vào năm 2014. Đi kèm với thực tế này đó là số lượng người đóng góp vào hệ thống hưu trí đã tăng lên và đạt tới 500,1 triệu người vào năm 2014. Khi xét chung cho cả lĩnh vực công và tư thì tổng số người dân được hưởng hưu trí tại Trung Quốc tính tới cuối năm 2014 được dự đoán ở mức 879 triệu người - gần 77% trong tổng số người dân trong độ tuổi từ 15 trở lên. Trong số 879 triệu người này thì có 501 triệu người được đóng bảo hiểm theo Chế độ hưu trí cơ bản thống nhất dành cho người dân nông thôn và thành thị, chiếm 57% tổng số người dân được đóng bảo hiểm hưu trí tại Trung Quốc năm 2014 (ESCAP, 2016).
Brunei cũng là một ví dụ khác về một quốc gia trong khu vực đã đạt được mức bao phủ toàn dân thông qua Chế độ hưu trí người cao tuổi (OAP) (tầng thứ nhất), bao gồm khoản hưu trí xã hội không do người dân đóng góp dành cho tất cả người dân Brunei độ tuổi từ 60 trở lên. 
3.2. Mở rộng theo chiều dọc
Những nỗ lực nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ tốt hơn, đặc biệt theo hướng tôn trọng tính phù hợp của các khoản trợ giúp đã lại một lần nữa kêu gọi phần lớn các quốc gia trong khu vực áp dụng một phương pháp tiếp cận nhiều cấp độ. 
Tại Thái Lan, bên cạnh khoản trợ cấp hưu trí toàn dân lấy từ ngân sách thuế của Bộ An ninh Con người và Phát triển Xã hội thì hệ thống bảo trợ còn có cấp độ thứ hai bao gồm quỹ DB bắt buộc do Văn phòng An ninh Xã hội thuộc Bộ Lao động quản lý, nhắm chủ yếu tới người lao động trong lĩnh vực chính thức. Những người lao động tự do có thể được Văn phòng này đóng bảo hiểm trên cơ sở tự nguyện và chỉ được hưởng một khoản hưu trí trọn gói. Cấp độ thứ ba trong hệ thống hưu trí bao gồm các chế độ bổ sung dưới dạng đóng góp tự nguyện vào các tài khoản tiết kiệm cá nhân. Năm 2015, Chính phủ Thái Lan đã khởi động chế độ tài khoản tiết kiệm tự nguyện quốc gia do Bộ Tài chính quản lý với các khoản đóng góp được Chính phủ trợ cấp dành cho những người không thuộc diện bảo hiểm theo quy định của chế độ trợ cấp cho người lao động chính thức. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, những kết quả đạt được trong công tác mở rộng phạm vi bao phủ tới người lao động tự do và người lao động trong nền kinh tế không chính thức vẫn còn hạn chế. Trong trường hợp của công chức và một số doanh nghiệp (thường là các doanh nghiệp lớn) thì vấn đề này lại nằm trong các điều kiện thoả thuận hợp đồng và thông thường thì người chủ lao động và người lao động cùng chia sẻ khoản đóng góp. 
Tại Nhật Bản, cho tới gần đây thì chế độ Hưu trí của nước này mới bao gồm quỹ Bảo hiểm hưu trí người lao động dành cho người lao động trong lĩnh vực tư nhân và quỹ Hỗ trợ hưu trí cho công chức. Năm 2015, hai quỹ này được hợp nhất thành quỹ bảo hiểm hưu trí người lao động với mục đích giúp hài hoà trong cách đối xử với người lao động ở khu vực công và tư. Đây là một quỹ mức hưởng xác định được tính toán dựa trên mức lương trung bình trọn đời của người được bảo hiểm, số tháng được bảo hiểm và hệ số thay đổi phụ thuộc vào năm sinh của người được bảo hiểm. Ngoài ra, người được bảo hiểm có ít nhất 20 năm đóng góp có thể nhận phần bổ sung của người phụ thuộc trong trường hợp thu nhập của người bạn đời không vượt quá 8.500 Yên Nhật. Khoản đóng góp được kỳ vọng ở mức 18.3% vào năm 2017. Tỷ lệ phần trăm này bao gồm mức đóng góp vào chế độ Hưu trí quốc gia và chương trình bảo hiểm hưu trí người lao động và được chia giữa người được bảo hiểm và người sử dụng lao động. 
Độ tuổi hưu trí là 60 nhưng đang dần tăng lên là 65 vào năm 2025 đối với nam giới và vào năm 2020 đối với phụ nữ. 
Quỹ hưu trí cộng đồng tại Nhật Bản là quỹ hưu trí lớn nhất trên thế giới với khoản dự trữ được tích luỹ là 1,683 nghìn tỷ USD vào năm 2012. Quỹ này do Quỹ đầu tư hưu trí của chính phủ - được thành lập với vai trò là một thể chế hành chính độc lập vào năm 2006 - quản lý.  
Cuối cùng, hệ thống này được bổ sung cấp độ thứ ba dành cho những người sẵn sàng nhận tỷ lệ thay thế cao hơn. Chế độ mang tính tuỳ chọn này do các tập đoàn tư nhân (người sử dụng lao động) mang lại cho người lao động của họ (thông qua quỹ hưu trí người lao động) hoặc do Quỹ hưu trí quốc gia cung cấp cho các đối tượng là người lao động tự do, trong trường hợp này thì chính phủ là người cung cấp bảo hiểm. Quỹ hưu trí người lao động do người chủ lao động quản lý, vận hành nhưng một phần lớn nguồn tài chính đến từ quỹ Bảo hiểm hưu trí người lao động và do đó nó được coi là một chương trình bán công. Ngoài ra cũng có những chương trình hưu trí cá nhân được vận hành bởi các tổ chức như tập đoàn bảo hiểm tư nhân và ngân hàng uỷ thác.
4. Một số kinh nghiệm chính rút ra liên quan đến mở động đối tượng bao phủ BHXH
(i) Nhà nước đóng vai trò quyết định trong mở rộng diện bao phủ BHXH thông qua quản lý, hoạch định chính sách và các quỹ BHXH và thông qua việc xây dựng các cơ chế đảm bảo hiệu lực thực hiện và hỗ trợ cho những nhóm dân số nhất định tham gia thông qua trợ cấp lương hưu bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước hoặc trợ cấp/giảm các khoản đóng.
(ii) Để mở rộng thành công diện bao phủ hệ thống hưu trí, quốc gia cần phải kết hợp nhiều cơ chế cấp tài chính khác nhau để giải quyết vấn đề của các nhóm khác nhau và các mục tiêu của hệ thống hưu trí đa tầng. Việc kết hợp các chế độ trợ cấp khác nhau và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhiều tầng cung cấp các phương án khác nhau có thể hỗ trợ thúc đẩy mở rộng phạm vi bao phủ của hệ thống theo cả chiều dọc và chiều ngang. 
(iii) Chỉnh phủ đảm bảo từng bước thu hẹp khoảng trống bao phủ bằng cách kết hợp hai yếu tố đóng góp và không đóng góp trong cùng một hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Một trong những cách thức quan trọng là thông qua cải cách pháp lý và chính sách để mở rộng diện bao phủ BHXH nói riêng và diện bao phủ ASXH nói chung. Để đạt được điều đó, cần nghiên cứu bổ sung sửa đổi quy định mở rộng cả đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (chính thức việc làm phi chính thức, mở rộng sang nhóm các chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp quy mô nhỏ, các hợp tác xã, và nhóm người lao động làm việc không trọn thời gian); xem xét bổ sung chế độ ngắn hạn nhằm tăng hấp dẫn của BHXH tự nguyện (ví dụ trợ cấp khi sinh con). Ngoải ra, cũng có thể cân nhắc mở rộng diện bao phủ gắn liền với cải cách các chế độ không mang tính chất đóng góp (như hạ thấp tuổi hợp lệ được nhận lương hưu từ nguồn trợ cấp của ngân sách nhà nước).  
(iv) Bên cạnh việc Nhà nước cần phải tìm cách để biến đổi hệ thống BHXH trở lên hấp dẫn hơn, đảm bảo đơn giản hóa và hiệu quả các thủ tục đăng ký và giải quyết các chế độ quyền lợi về BHXH, đảm bảo tính hấp dẫn của các gói dịch vụ phù hợp với từng nhóm đối tượng, Nhà nước cũng cần kết hợp tăng cường thực thi pháp luật và tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp và các cơ quan có liên quan, trong đó gắn trách nhiệm của cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH đặc biệt trong việc nhận diện, quản lý chặt chẽ đối tượng tham gia BHXH theo quy định, hướng dẫn của pháp luật. 
III. NỘI DUNG 3: VẤN ĐỀ VỀ CHẾ TÀI NHẰM GIẢM TÌNH TRẠNG CHẬM ĐÓNG, TRỐN ĐÓNG BHXH
1. Trung Quốc
1.1. Hành vi trốn đóng BHXH
Trường hợp người sử dụng lao động không kê khai số tiền đóng bảo hiểm xã hội theo quy định thì xác định số tiền phải nộp theo 110% số tiền đóng tháng trước của đơn vị đó. Sau khi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội làm thủ tục kê khai bổ sung thì cơ quan thu bảo hiểm xã hội quyết toán theo quy định.
Trong trường hợp người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và đúng hạn, cơ quan thu bảo hiểm xã hội yêu cầu đóng hoặc bổ sung trong thời hạn.
Trường hợp người sử dụng lao động quá hạn mà không đóng hoặc bổ sung bảo hiểm xã hội thì cơ quan thu bảo hiểm xã hội có thể tra cứu tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động từ ngân hàng và các tổ chức tài chính khác; Và có thể nộp đơn cho các cơ quan hành chính có liên quan từ cấp huyện trở lên để ra quyết định phân bổ đóng bảo hiểm xã hội, thông báo bằng văn bản cho ngân hàng mở tài khoản hoặc các tổ chức tài chính khác để phân bổ đóng bảo hiểm xã hội. Trong trường hợp số dư tài khoản của người sử dụng lao động nhỏ hơn số tiền bảo hiểm xã hội phải nộp thì cơ quan thu bảo hiểm xã hội có thể yêu cầu người sử dụng lao động cung cấp bảo lãnh và ký kết thỏa thuận gia hạn đóng.
Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ và không bảo lãnh thì cơ quan thu bảo hiểm xã hội có thể nộp hồ sơ lên Tòa án nhân dân để thu giữ, niêm phong, bán đấu giá tài sản có giá trị tương đương với số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội để được khấu trừ đóng bảo hiểm xã hội.
1.2. Khiếu nại, tố cáo về BHXH
Theo điều 82 Luật Bảo hiểm xã hội Trung Quốc, tổ chức, cá nhân có quyền báo cáo, khiếu nại về việc không tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã hội. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, quản lý nhà nước về y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thu phí bảo hiểm xã hội, cơ quan tài chính, cơ quan kiểm toán giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo thẩm quyền; đối với trường hợp vượt quá thẩm quyền thì thông báo bằng văn bản kèm theo các tài liệu nhận được cho cơ quan có thẩm quyền thích hợp để giải quyết. Các cơ quan có thẩm quyền thích hợp sẽ xử lý các khiếu nại và báo cáo một cách kịp thời và mọi hành vi né tránh trách nhiệm bị nghiêm cấm.
Khi người sử dụng lao động hoặc cá nhân cho rằng lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi cơ quan thu bảo hiểm xã hội thì có quyền yêu cầu xem xét lại hành chính hoặc khởi kiện hành chính theo quy định của pháp luật. 
Đối với bất kỳ sự không tuân thủ của cơ quan bảo hiểm xã hội về đăng ký bảo hiểm xã hội, tính và xác định đóng bảo hiểm xã hội, chi trả nghĩa vụ bảo hiểm xã hội, chuyển đổi quan hệ bảo hiểm xã hội và các hành vi vi phạm quyền bảo hiểm xã hội khác thì người sử dụng lao động hoặc cá nhân có liên quan có thể nộp đơn yêu cầu xem xét lại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định của pháp luật.
 Khi xảy ra tranh chấp về bảo hiểm xã hội giữa cá nhân với người sử dụng lao động, người đó có thể nộp đơn yêu cầu hòa giải, trọng tài hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. Khi người sử dụng lao động vi phạm quyền bảo hiểm xã hội của của cá nhân thì cá nhân đó cũng có thể yêu cầu cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thu bảo hiểm xã hội giải quyết theo quy định của pháp luật.
1.3. Hành vi vi phạm về bảo hiểm xã hội
Khi người sử dụng lao động làm thủ tục đăng ký bảo hiểm xã hội không chính xác, cơ quan bảo hiểm xã hội phải yêu cầu bằng văn bản để người sử dụng lao động điều chỉnh trong thời hạn quy định. Khi hết thời hạn quy định mà người sử dụng lao động không điều chỉnh thì phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền phạt đối với số tiền nợ đóng bảo hiểm xã hội đã được giám định nhưng không quá 3 lần số tiền này; tiền phạt đối với người lao động chịu trách nhiệm trực tiếp và người liên quan khác có trách nhiệm trực tiếp là trên 500 nhưng dưới 3000 nhân dân tệ. 
Khi người sử dụng lao động từ chối cung cấp tài liệu về chấm dứt hoặc huỷ bỏ quan hệ lao động, việc xử phạt sẽ được thực hiện theo Luật Hợp đồng lao động của Trung Quốc.
Khi người sử dụng lao động không nộp các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội đúng thời hạn và đầy đủ, cơ quan thu bảo hiểm xã hội phải có văn bản yêu cầu người sử dụng lao động thanh toán đầy đủ trong thời hạn quy định và nộp một khoản tiền phạt ở mức 5/10.000 cho mỗi ngày quá hạn nộp. Khi hết thời hạn mà người sử dụng lao động chưa thanh toán khoản nợ, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền sẽ xử phạt với mức nhiều hơn mức nợ nhưng không quá 3 lần số nợ này. 
Khi cơ quan dịch vụ bảo hiểm xã hội gồm cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh, cơ quan cung cấp dược phẩm lạm dụng tiền trả từ quỹ bảo hiểm xã hội bằng cách gian lận, giả mạo hồ sơ, tài liệu hoặc các hình thức khác, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội yêu cầu trả lại khoản tiền đã gian lận và quyết định xử phạt số tiền lớn gấp đôi nhưng thấp hơn không quá 5 lần của số tiền bị chiếm đoạt. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền là một bên có hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo hiểm xã hội thì hợp đồng đó bị chấm dứt; nếu người có trách nhiệm trực tiếp và người khác có trách nhiệm trực tiếp được cấp giấy phép thì bị thu hồi giấy phép theo quy định của pháp luật. 
Đối với hành vi gian dối hưởng bảo hiểm xã hội thông qua gian lận, giả mạo hồ sơ, tài liệu hay các hình thức khác, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội yêu cầu trả lại tiền bảo hiểm xã hội bị chiếm đoạt và xử phạt số tiền không ít hơn 2 lần nhưng không nhiều hơn 5 lần số tiền bị chiếm đoạt.
Khi cơ quan bảo hiểm xã hội và nhân viên bảo hiểm xã hội có hành vi vi phạm thuộc danh mục sau, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội có trách nhiệm yêu cầu khắc phục. Khi gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động hoặc cá nhân chịu trách nhiệm cho các thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Người chịu trách nhiệm chính, người chịu trách nhiệm trực tiếp có liên quan sẽ bị xử lý theo pháp luật: 
- Không thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội;
- Không gửi quỹ bảo hiểm xã hội vào tài khoản chuyên dụng;
- Không thanh toán hoặc từ chối thanh toán đúng hạn các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội;
- Thiếu hoặc giải thích số liệu về bảo hiểm xã hội như hồ sơ đóng góp, hồ sơ thanh toán trợ cấp bảo hiểm xã hội, hồ sơ tín dụng cá nhân;
- Bất kỳ sự không tuân thủ khác của luật và các quy định về bảo hiểm xã hội.
Khi cơ quan thu phí bảo hiểm xã hội sửa đổi không được uỷ quyền/ cho phép mà thay đổi căn cứ đóng, tỷ lệ đóng dẫn đến đóng thiếu hoặc đóng thừa phí bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phải thu đủ phần còn thiếu hoặc hoàn trả phần thu thừa. Người chịu trách nhiệm chính và người liên quan trực tiếp sẽ bị xử phạt theo quy định của luật. 
Đối với hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến che giấu, chuyển đổi quan hệ bảo hiểm xã hội, chiếm dụng, chiếm đoạt quỹ bảo hiểm xã hội, tham gia hoạt động đầu tư trái quy định, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, cơ quan tài chính, cơ quan kiểm toán ra quyết định yêu cầu hoàn trả các quỹ sử dụng sai quy định. Trường hợp thu lợi bất hợp pháp, khoản lợi này sẽ bị thu hồi. Người chịu trách nhiệm chính và người liên quan trực tiếp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Khi cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội hoặc các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thu bảo hiểm xã hội, nhân viên của cơ quan bảo hiểm xã hội tiết lộ thông tin trái pháp luật liên quan đến người sử dụng lao động hoặc cá nhân thì người chịu trách nhiệm chính và người liên quan sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, công chức lợi dụng quyền lực, xao nhãng trách nhiệm hoặc có hành vi gian lận vì lợi ích cá nhận thì bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu tội phạm phải chịu trách nhiệm hình sự.
1.4. Thanh tra bảo hiểm xã hội
Tại điều 76 Luật Bảo hiểm xã hội Trung Quốc có quy định, Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp được Chính quyền đồng cấp báo cáo về tình hình thu chi bảo hiểm xã hội, quản lý, hoạt động đầu tư, giám sát quỹ bảo hểm xã hội; tổ chức kiểm tra việc tuân thủ luật pháp và thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật. 
Cơ quan quản lý bảo hiểm xã hội của chính quyền nhân dân từ cấp huyện trở lên tăng cường giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp luật và quy định của bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động và cá nhân. Khi cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội thực hiện kiểm tra, giám sát, người sử dụng lao động và cá nhân có liên quan phải cung cấp các tài liệu, dữ liệu liên quan đến bảo hiểm xã hội một cách trung thực và không từ chối kiểm tra, cung cấp thông tin gian lận hoặc báo cáo không đầy đủ. Bộ tài chính và cơ quan kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động thu, quản lý và đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của mình.
Về việc thực hiện giám sát, kiểm tra các quỹ bảo hiểm xã hội về thu - chi bảo hiểm xã hội, quản lý và hoạt động đầu tư, Luật Bảo hiểm xã hội Trung Quốc đã quy định khi cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội phát hiện sai phạm, cơ quan này sẽ đưa ra kiến nghị, ban hành quyết định xử phạt theo quy định. Báo cáo thanh tra về quỹ bảo hiểm xã hội được cung cấp định kỳ cho công chúng. Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội có quyền thực hiện các biện pháp sau khi tiến hành kiểm tra, thanh tra đối với quỹ bảo hiểm xã hội:
- Truy cập, ghi chép và sao chụp các tài liệu liên quan đến thu bảo hiểm xã hội, thu - chi bảo hiểm xã hội, quản lý, hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội, niêm phong các tài liệu, vật chứng có thể bị di chuyển, che giấu hoặc tiêu huỷ để bảo vệ an toàn;
- Làm việc với người sử dụng lao động và các cá nhân liên quan đến công tác thanh tra và yêu cầu họ giải thích và cung cấp bằng chứng liên quan đến các vấn đề đang được thanh tra;
- Ngăn chặn hành vi cất giấu, chuyển nhượng, chiếm đoạt, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội và yêu cầu khắc phục.
Khi Ủy ban giám sát bảo hiểm xã hội phát hiện có sai phạm liên quan đến thu - chi bảo hiểm xã hội, quản lý và hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm xã hội thì có quyền đưa ra kiến nghị và có quyền đề xuất hình thức xử phạt theo quy định của pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền đối với các hành vi bất hợp pháp của cơ quan bảo hiểm xã hội và nhân viên bảo hiểm xã hội.
Cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội và các cơ quan quản lý khác có liên quan, cơ quan bảo hiểm xã hội, cơ quan thu phí bảo hiểm xã hội và nhân viên bảo hiểm xã hội giữ bí mật dữ liệu của người sử dụng lao động và cá nhân người lao động theo quy định của pháp luật mà không tiết lộ dữ liệu dưới bất cứ hình thức nào.
2. Hàn Quốc
2.1. Khiếu nại, tố cáo
Bất kể một người nào không hài lòng với những vụ việc đã được Cục Hưu trí quốc dân và Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân thực hiện về tình trạng bảo hiểm, về thu nhập hàng tháng tiêu chuẩn, về đóng bảo hiểm, và các nội dung khác về số tiền thu và chế độ hưởng do Cục Hưu trí quốc dân hoặc Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân quyết định, thì có thể yêu cầu Cục Hưu trí quốc dân hoặc Cục Bảo hiểm y tế quốc dân tiến hành một cuộc kiểm tra về vụ việc nêu trên.
Đề nghị Kiểm tra có thể lập ở dạng viết (bao gồm các văn bản điện tử trong vòng 90 ngày kể từ ngày mà người đó được biết về vụ việc xử lý đó được thực hiện, và sẽ không được thực hiện sau 180 ngày kể từ ngày vụ việc xử lý đó đã được thực hiện). Tuy nhiên, nếu có bằng chứng chứng minh có các lý do thích đáng khiến việc nộp Đơn Đề nghị kiểm tra không thể thực hiện được trong khoảng thời gian đã nêu, thì người đó có thể gửi một đề nghị mới sau khi thời gian của vòng yêu cầu điều tra thứ nhất kết thúc.
Ban Kiểm tra Hưu trí quốc dân được thành lập bên trong Cục Hưu trí quốc dân, và Ban Kiểm tra Thu được thành lập bên trong Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân để kiểm tra các vấn đề liên quan đến yêu cầu kiểm tra. Các vấn đề cần thiết có liên quan đến tổ chức, hoạt động, xem xét cân nhắc, v.v., của Ban Kiểm tra Hưu trí và Ban Kiểm tra Thu sẽ được quyết định tại Sắc lệnh Tổng thống.
Bất kể một người nào không hài lòng với quyết định đưa ra sau khi thực hiện kiểm tra căn cứ trên Đơn Đề nghị Kiểm tra thì có thể làm Đơn Đề nghị Phúc tra theo các văn bản đề nghị như quy định tại Sắc lệnh Tổng thống nộp lên Ban Phúc tra Hưu trí quốc gia trong vòng chín mươi (90) ngày sau ngày người đó nhận được quyết định thông báo kết quả xử lý Đơn Đề nghị kiểm tra. Phương thức và thủ tục đối với Đề nghị Phúc tra sẽ được quy định trong Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi.
Ban Phúc tra Hưu trí quốc gia (sau đây gọi là “Ban Phúc tra”) là đơn vị thuộc Bộ Y tế và Phúc lợi được thành lập để xem xét lại các vấn đề được yêu cầu. Ban Phúc tra gồm tối đa 20 thành viên, bao gồm một Trưởng Ban. Trong trường hợp này, các thành viên mà không phải là công chức sẽ chiếm tỷ trọng trên một nửa tổng số thành viên. Các vấn đề cần thiết có liên quan đến tổ chức, hoạt động, xem xét lại,...của Ban Phúc tra sẽ được quyết định tại Sắc lệnh của Tổng Thống. Cuộc phúc tra do Ban Phúc tra tiến hành trên cơ sở Đề nghị Phúc tra sẽ được áp dụng “Đạo Luật Tố tụng Hành chính”, một vụ tố tụng hành chính chiểu theo “Đạo Luật Kháng cáo Hành chính”.
2.2. Hoãn đóng bảo hiểm 
Người tham gia bảo hiểm rơi vào một trong những mục sau đây có thể đề nghị hoãn đóng (sau đây gọi là “các khoản hoãn đóng”) một số tiền tương ứng với một phần hoặc toàn bộ giai đoạn được quy định trong các Mục sau đây:
1. Khoảng thời gian mà người tham gia bảo hiểm không đóng sau khi thực hiện đóng lần đầu tiên;
2. Khoảng thời gian mà một người không thực hiện các khoản đóng vì một số lí do không thể đóng trong một khoảng thời gian theo quy định;
3. Khoảng thời gian mà một người đạt đủ điều kiện pháp lý để trở thành một người được bảo hiểm sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo “Đạo Luật quân sự”. Tuy nhiên, ngoại trừ các trường hợp khi khoảng thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đó rơi vào một trong các mục sau đây:
(a) Khoảng thời gian được tính là khoảng thời gian làm việc chiểu theo “Đạo Luật Hưu trí công chức”, “Đạo Luật Hưu trí dành cho Giáo viên và Cán bộ Trường Tư thực”, “Đạo Luật Bưu điện đặc biệt”;
(b) Khoảng thời gian được tính như thời gian nghĩa vụ quân sự chiểu theo “Đạo Luật Hưu trí cho Cựu Chiến binh; hoặc
(c) Khoảng thời gian trong quân ngũ trước ngày 01 tháng 01 năm 1988.
Khi một người hưởng hưu trí một lần, khoảng thời gian đó được mặc nhiên coi là khoảng thời gian người đó không tham gia bảo hiểm; trừ phi người đó hoàn trả khoản hưởng 1 lần đó. 
Một khoản hoãn đóng được tính bằng tích số của số tháng trong thời gian hoãn đóng với số tiền đóng mỗi tháng bao gồm ngày nộp đề nghị hoãn đóng. Nếu một người tham gia bảo hiểm theo diện tự nguyện có đề xuất hoãn đóng, thì số tiền đóng tối đa tính cho khoản hoãn đóng được quy định bởi Sắc lệnh của Tổng thống. Khoản hoãn đóng có thể được thanh toán thành nhiều lần. Trong trường hợp này, khoản đóng sẽ được tính thêm lãi suất theo quy định tại Sắc lệnh Tổng thống. 
Trong trường hợp một người tham gia bảo hiểm đã đóng đủ số tiền hoãn đóng trước đó thì thời gian tương ứng với số tiền đã thanh toán sẽ được cộng vào thời gian tham gia bảo hiểm của người đó. Trong trường hợp này, số tiền bảo hiểm cơ bản dùng làm cơ sở để tính thời gian bao phủ sẽ được tính theo tháng bao gồm cả ngày thực hiện đóng các khoản hoãn đóng. 
2.3. Hành vi trốn đóng bảo hiểm
Khi một đối tượng tham gia bảo hiểm theo diện bảo hiểm theo nơi làm việc hoặc tham gia bảo hiểm theo diện cá nhân không thực hiện nghĩa vụ đóng bảo hiểm hoặc các khoản phải đóng khác trong một khoảng thời gian giới hạn (đã tính cả thời gian gia hạn theo quy định), thì Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân sẽ ra một ngày hạn đóng và yêu cầu đóng. Khi Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân đã ra yêu cầu đóng, Cục này sẽ phát hành một khoảng thời gian giới hạn đóng trong vòng từ 10 ngày trở lên. Bản yêu cầu đóng được gửi đến cho một người trong số những người đồng thời chịu trách nhiệm đóng, sẽ được áp dụng cho tất cả mọi người còn lại đồng thời chịu trách nhiệm đóng. 
Khi một người đã nhận được giấy yêu cầu đóng mà không thực hiện đóng phí bảo hiểm, v.v. trước ngày hết hạn, thì Cục Bảo hiểm y tế có thể thu khoản phí đóng đó theo như trường hợp truy thu nợ đóng thuế, sau khi được Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi phê duyệt. Trong trường hợp đó, nếu số tiền phải thu không đủ để trả cho khoản nợ đóng bảo hiểm, vv.v., và các khoản phí xử lý nợ, thì số tiền phải đóng sẽ bằng số tiền nợ đóng bảo hiểm cộng với số tiền phí xử lý thu nợ.
Trước khi thực hiện thu phí xử lý trốn đóng theo quy định, Cục Bảo hiểm y tế sẽ gửi một bản thông báo trong đó nêu rõ số tiền đóng bảo hiểm và số tiền phí xử lý nợ, các loại tài sản kèm theo, tiến trình thu giữ theo kế hoạch và phân loại các tài sản tài chính nhỏ theo quy định về các loại tài sản kèm theo nêu tại Đạo Luật Thu thuế quốc gia. Tuy nhiên, điều khoản này sẽ không áp dụng cho nhu cầu thu phí nợ đóng thực hiện vì các lý do đột xuất, như giải thể doanh nghiệp hoặc tương tự.
Khi được mặc nhiên cho là không phù hợp khi Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân thực hiện chuyển nhượng một tài sản được thu giữ theo như thông lệ về xử lý nợ đóng thuê quốc gia do thiếu kiến thức chuyên môn về chuyển nhượng tài sản đó hoặc vì các trường hợp đặc biệt khác, thì Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân có thể đề xuất Tập đoàn Quản lý Tài sản Hàn Quốc, một đơn vị được thành lập dựa trên “Đạo Luật về Chuyển nhượng hiệu quả các tài sản không tạo ra lợi tức, v.v., của các đơn vị tài chính và Thành lập Tập đoàn Quản lý Tài sản Hàn Quốc”, sau đây gọi tắt là “KAMCO”, như quy định tại Sắc lệnh Tổng thống. Trong trường hợp này, việc chuyển nhượng sẽ do KAMCO thực hiện các nhiệm vụ mà trước đây đã từng cho là thuộc phạm vi thẩm quyền của Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân thực hiện. Khi KAMCO thay mặt Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân thực hiện chuyển nhượng, Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân có thể trả một khoản phí dịch vụ, như quy định tại Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi.
Nếu toàn bộ tài sản của người chịu trách nhiệm pháp lý không đủ để trang trải cho các khoản đóng bảo hiểm, các khoản phí bổ sung và các loại phí xử lý nợ phải trả, thì một đối tác chung hoặc các bên đại diện độc quyền (là đối tượng được quy định tại bất kỳ một tiêt nào trong Hành động Khung về các khoản thuế quốc gia) của người chịu trách nhiệm pháp lý, kể từ ngày chịu các khoản thu đóng, sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý thứ cấp đóng phần còn thiếu. Theo quy định như vậy, trong trường hợp chỉ có một bên đại diện độc quyền, thì phần đóng còn thiếu sẽ được hạn chế trong số tiền tính bằng cách nhân số tiền thu được từ thương số của số tiền còn đóng thiếu chi cho tổng số cổ phiếu (không kể các cổ phiếu không có quyền biểu quyết) hoặc các khoản đầu của người có thẩm quyền pháp lý hữu quan nhân với số cổ phiếu hiệu lực mà bên đại diện độc quyền thực sự nắm quyền (không kể các cổ phiếu không có quyền biểu quyết) hoặc số các khoản đầu từ của bên đại diện độc quyền đó.
Khi một doanh nghiệp bị mua lại hoặc chuyển nhượng, nếu số tài sản của người thực hiện chuyển nhượng không đủ để chi trả cho các khoản đóng bảo hiểm, lệ phí bổ sung và phí xử lý nợ cho doanh nghiệp mà doanh nghiệp đó có trách nhiệm phải quyết toán thuế lần cuối trước khi chuyển nhượng doanh nghiệp, thì người nhận chuyển nhượng sẽ là bên có trách nhiệm pháp lý phải thực hiện các khoản thiếu đóng, trong phạm vi giá trị của tài sản được chuyển nhượng. Trong trường hợp này, phạm vi của bên chuyển nhượng và giá trị của tài sản được chuyển nhượng sẽ được quy định tại Sắc lệnh Tổng thống.
Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân có thể phê duyệt đóng bảo hiểm theo diện trả góp trong trường hợp một người đã bị xử lý vắng mặt về đóng bảo hiểm không quá hai lần, như đã quy định trong Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi. Trước khi tiến hành chuyển nhượng phí xử lý nợ đóng, Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân sẽ thông báo cho đối tượng tham gia bảo hiểm theo diện cá nhân, người đã không thực hiện đóng phí bảo hiểm ít nhất là 2 lần, như đã xác định rằng người đó có thể áp dụng phương thức đóng bảo hiểm trả góp chiểu và thông báo về thủ tục và cách thức đăng ký đóng bảo hiểm theo phương thức trả góp như quy định tại Quyết định của Bộ Y tế và Phúc lợi.
Nếu một người đã được phê duyệt đóng bảo hiểm theo phương thức trả góp trong nhiều lần mà không đóng các khoản đã được phê duyệt ít nhất 2 lần mà không có lý do thích đáng, thì KAMCO sẽ thu hồi lại phê duyệt đóng bảo hiểm theo phương thức trả góp đối với người đó. Các vấn đề cần thiết liên quan đến quy trình, thủ tục và các tiêu chuẩn, v.v. trong việc phê duyệt và thu hồi phê duyệt cho đóng bảo hiểm theo phương thức trả góp sẽ được quy định trong Quyết định của Bộ Y tế và Phúc lợi.
Nếu một người có trách nhiệm đóng mà không đóng đúng hạn (đã tính cả thời gian gia hạn theo quy định), thì Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân, ngoài khoản phí xử lý nợ đóng, sẽ thu thêm khoản phí truy thu tương đương 1/1.000 của khoản phải đóng theo quy định vào cuối mỗi tháng kể từ ngày quá hạn khoản phải đóng. Trong các trường hợp này, phí truy thu sẽ không vượt quá 30/1,000 khoản phí bảo hiểm, …và các phí khác, nợ đóng.
Nếu một người có trách nhiệm đóng mà không đóng các khoản nợ đóng đúng hạn, Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân sẽ thu thêm phí tương đương 1/3,000 khoản bảo hiểm nợ đóng cộng với phí truy thu như đã nêu trong Khoản 1 đối với thời gian đủ một tháng tính từ ngày liền sau ngày cuối cùng của thời hạn đóng. Trong trường hợp này, tổng phí truy thu và phí thu thêm sẽ không quá 90/1,000 số tiền nợ đóng bảo hiểm.
Nếu vì một lý do cụ đặc thù khiến không thể thực hiện việc đóng, như thiên tai hoặc các tương tự, Cục Bảo hiểm Y tế có thể không thu phí truy thu nợ đóng.
Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân có thể công bố thông tin cá nhân như số tiền nợ đóng và tương tự của một người trốn/nợ đóng (chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm theo diện bảo hiểm tại nơi làm việc) (sau đây gọi là “thông tin cá nhân,...”) nếu người trốn/nợ đóng có khoản trốn/nợ đóng bảo hiểm, phí xử lý nợ đóng, phí truy thu có tổng từ 50 triệu won trở lên quá hạn từ 2 năm trở lên kể từ ngày thời hạn đóng chiểu theo Đạo Luật này (sau đây gọi là “khoản đóng bảo hiểm”) và đã có hành vi vi phạm đóng mặc dù có khả năng đóng. Tuy nhiên, những quy định này không áp dụng nếu đối tượng đang trong thời gian kháng cáo hoặc kiện tụng tại tòa hành chính,.., hoặc bất kỳ lí do nào khác, như quy định tại Sắc lệnh của Tổng thống, chẳng hạn như trả một phần phí truy thu.
Thành lập một Ủy ban cân nhắc về việc công bố thông tin đóng trực thuộc Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân để cân nhắc kỹ lưỡng về việc công bố thông tin cá nhân,… Cục Bảo hiểm Y tế quốc dân sẽ ban hành một văn bản thông báo đến người mà toàn bộ thông tin cá nhân,... của họ đã được Ủy ban cân nhắc công bố thông tin đóng bảo hiểm quyết định là cho công khai đồng thời cho người đó một cơ hội để giải thích việc chậm/trốn đóng, và 6 tháng kể từ ngày ban hành văn bản thông báo, Ủy ban này cuối cùng sẽ quyết định công bố toàn bộ thông tin cá nhân,... của người này bằng cách xem xét đến các yếu tố như là liệu người đó đã và đang có khả năng đóng các khoản phí truy thu hay không. Việc công bố thông tin cá nhân sẽ được công bố trên Công báo chính thức của Cục Bảo hiểm Y tế hoặc trên trang web mạng internet của Cục. Các vấn đề về việc công bố thông tin cá nhân như cơ sở đánh giá khả năng đóng, đóng phí truy thu, quy trình công bố, và thành phần cũng như cơ chế vận hành của Ủy ban cân nhắc công bố thông tin đóng, được quy định trong Sắc lệnh của Tổng thống. 
2.4. Các hành vi vi phạm khác
Một người nhận được khoản hưởng chế độ thông qua các phương thức có tính chất lừa đảo hoặc không trung thực sẽ chịu sự trừng phạt bằng hình thức tù giam trong một khoảng thời gian không quá 3 năm hoặc nộp phạt số tiền không qua 30 triệu won.
Một người rơi vào một trong các mục sau sẽ chịu sự trừng phạt bằng hình thức tù giam trong thời gian tối đa một năm hoặc nộp phạt số tiền không quá mười (10) nghìn won:
(1) Một người sử dụng lao động bắt người lao động tại nơi làm việc của họ phải đóng toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ pháp lý mà chủ lao động phải đóng hoặc giảm trừ bất kể một khoản nào vượt quá số tiền đóng của người lao động từ lương của người lao động đó;
(2) Một người sử dụng lao động đã không thực hiện đóng mà không có một lí do thích đáng nào trong khoảng thời gian đóng;
(3) Một người sử dụng lao động vi phạm các quy định, giữ lại các khoản phí hoặc phần lương tăng thêm, sa thải người lao động, hoặc đối xử thiếu thiện chí với người lao động với mục đích ngầm ngăn cảm người lao động trở thành người được bảo hiểm hoặc trốn đóng phần tăng thêm theo nghĩa vụ; và 
(4) Bất kể người nào công khai thông tin mật mà người đó có có được trong quá trình thực hiện nghĩa vụ.
Khi một người đại diện hoặc một cơ quan đại diện của một tổ chức, hoặc một cá nhân, một người sử dụng lao động, hoặc một trong số các nhân viên của một tổ chức đã vi phạm theo quy định về các vụ việc của tổ chức hoặc cá nhân, thì tổ chức đó hoặc cá nhân đó cũng sẽ bị xử phạt bằng hình thức nộp phạt như quy định có liên quan, cộng thêm với khoản phạt vi phạm đối với người vi phạm. Tuy nhiên, nếu tổ chức hoặc cá nhân đã chủ động thận trọng và phòng ngừa vi phạm, thì họ sẽ không bị phạt.
Một người rơi vào một trong các quy định tại các mục sau đây sẽ phải chấp hành nộp khoản tiền phạt mặc định không vượt quá 500.000 won:
(1) Người sử dụng lao động không làm báo cáo hoặc báo cáo sai.
(2) Người sử dụng lao động từ chối, phá vỡ, hoặc can thiệp vào các đề nghị của Cục Hưu trí quốc dân hoặc công chức của Cục, hoặc cung cấp giấy tờ giả mạo, khi Cục Hưu trí quốc dân và chuyên viên của Cục đề nghị nộp giấy tờ tài liệu, hoặc trong quá trình điều tra hoặc thẩm vấn.
Một người rơi vào một trong các quy định của các mục sau đây sẽ phải chấp hành nộp khoản tiền phạt mặc định không vượt quá 100.000  won:  
(1) Một người không làm báo cáo theo quy định;
(2) Một người không báo cáo như đã quy định;
(3) Một người đang tham gia hoặc đã tham gia bảo hiểm, hoặc là đối tượng hưởng mà từ chối, phá bỏ, hoặc can thiệp vào các đề nghị của Cục Hưu trí quốc dân hoặc các chuyên viên của Cục, hoặc cung cấp giấy tờ giả mạo khi Cục Hưu trí quốc dân hoặc các chuyên viên của Cục đề nghị nộp các giấy tờ và tài liệu liên quan tới thu nhập và tài sản, hoặc trong quá trình điều tra, hoặc thẩm vấn.
2.5. Thanh tra bảo hiểm xã hội
Để quyết định tình trạng của người tham gia bảo hiểm, Thu nhập hàng tháng tiêu chuẩn, các khoản đóng hoặc chế độ hưởng, ... hoặc để xác nhận tình trạng đạt điều kiện, thay đổi điều kiện, gián đoạn hoặc đình chỉ,… việc hưởng chế độ bảo hiểm, thì Cục Hưu trí quốc dân, trong trường hợp cần thiết, có thể yêu cầu người sử dụng lao động, người đang tham gia hoặc đã tham gia bảo hiểm, hoặc đối tượng hưởng, nộp các giấy tờ cần thiết và các tài liệu khác có liên quan đến thu nhập và tài sản, hoặc Cục có thể cử nhân viên đến thăm nơi làm việc hoặc những nơi khác để tìm kiếm tài liệu,… hoặc thẩm vấn những người có liên quan các câu hỏi cần thiết. Nội dung, thủ tục, và các phương pháp điều tra hoặc thẩm vấn chiểu quy định, ngoài ra sẽ chiểu theo “Đạo Luật Khung về Điều tra Hành chính”.
Cục Hưu trí quốc dân lập kế hoạch điều tra hàng năm để xác minh sự phù hợp của đối tượng hưởng và các khoản chế độ trả cho đối tượng hưởng và triển khai một kế hoạch điều tra về thực trạng các vấn đề tử vong, li hôn và duy trì sinh kế và các vấn đề tương tự như vậy của đối tượng hưởng.
Cục Hưu trí quốc dân nộp kế hoạch điều tra và kết quả điều trả cho Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi. Cục Hưu trí quốc dân có thể dừng hoặc đình chỉ việc chi trả chế độ cho một người hưởng nếu đối tượng hưởng đó, vợ/chồng của người đó, hoặc những người có liên quan từ chối, phá vỡ, hoặc trốn tránh cuộc điều tra quá hai lần. Trong trường hợp này, Cục Hưu trí quốc dân sẽ thông báo bằng thư nêu rõ lí do chi tiết kèm theo bằng chứng bằng thư cho đối tượng hưởng đó.
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, theo quy định tại Sắc lệnh của Tổng thống, có thể đề nghị Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, cũng như người đứng đầu của một thực thể pháp lý, một tổ chức, hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân hoàn thiện thông tin để xác nhận sự ủng hộ đối với việc đóng bảo hiểm. Trong trường hợp đó, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, cũng như người đứng đầu của một thực thể pháp lý, một tổ chức, hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân được yêu cầu cung cấp thông tin để xác nhận sự ủng hộ đối với việc đóng bảo hiểm sẽ tuẩn thủ theo yêu cầu trừ phi có lý do chính đáng để không làm như vậy. 
Cục Hưu trí quốc dân, theo quy định tại Sắc lệnh Tổng thống, có thể đề nghị Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, cũng như người đứng đầu của một thực thể pháp lý, một tổ chức, hoặc một đơn vị có tư cách pháp nhân cung cấp cho Cục Hưu trí quốc dân các các thông tin cần thiết như đăng ký hộ tịch, quan hệ với gia đình, thông tin thuế quốc gia, thuế địa phương, đất đai, nhà xưởng, bảo hiểm y tế, đăng ký suy giảm khả năng lao động. Trong trường hợp đó, Chính phủ và chính quyền địa phương các cấp, cũng như người đứng đầu của thực thể pháp lý, cơ quan hoặc tổ chức có tư cách pháp nhân đã được yêu cầu nộp các giấy tờ tài liệu phải tuân thủ thực hiện các đề nghị đó trừ phi có một lý do chính đáng để không làm như vậy. 
Cục Hưu trí quốc dân có thể đề nghị cơ sở y tế, trong trường hợp cần thiết, được xem các dữ liệu hoặc được cung cấp bản sao dữ liệu liên quan đến điều trị y tế của một người tham gia bảo hiểm hoặc một người đã từng tham gia bảo hiểm theo “Đạo Luật Dịch vụ Y tế” với sự đồng ý của đối tượng hiện đang tham gia bảo hiểm hoặc đã từng tham gia bảo hiểm trước đây (bao gồm cả thân nhân của những đối tượng trong trường hợp người đang tham gia bảo hiểm hoặc đã từng tham gia bảo hiểm tử vong), như quy định tại Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi, khi đánh giá số tiền thanh toán trong chế độ Trợ cấp cho người phụ thuộc, Trợ cấp suy giảm khả năng lao động và Trợ cấp Tử tuất. Trong trường hợp này, các cơ sở y tế tuân thủ các đề nghị đã nêu trừ phí có một lí do đặc biệt để không làm như vậy. 
Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi và Cục Hưu trí quốc dân có thể sử dụng hệ thống thông tin theo “Đạo Luật các dịch vụ phúc lợi xã hội” để xác minh các tài liệu. Liên quan đến các tài liệu được cung cấp cho Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi và Cục Hưu trí quốc dân, các loại lệ phí và phí,… liên quan đến phục vụ việc sử dụng của họ đều được miễn.
Bất kể ai đang hoặc đã từng tham gia vào Cục Hưu trí quốc dân sẽ không công bố bất kỳ thông tin mật nào mà người đó có được trong quá trình thực thi nhiệm vụ. 
Nếu Cục Hưu trí quốc dân phát hiện được trường hợp khai thấp hơn so với thu nhập thực tế hoặc tránh thuế trong báo cáo thu nhập hàng tháng, … thì Cục có thể báo cáo trường hợp này lên Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi và thông báo bằng văn bản cho Cục trưởng Cục Thuế quốc gia về số liệu có nghi vấn khai thấp thu nhập hoặc tránh thuế. Nếu Cục trưởng Cục Thuế quốc gia, người đã nhận được thông báo chi tiết như nêu trong Khoản 1, tiến hành một cuộc kiểm toán thuế chiểu theo pháp luật có liên quan bao gồm “Đạo Luật khung về các khoản thuế quốc gia,…”, thì người đó sẽ thông báo cho Cục Hưu trí quốc dân về kết quả kiểm toán về khoản thu nhập đang trong nghi vấn.
4. Một số kinh nghiệm chính rút ra liên quan chế tài nhằm giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH
Để giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, cần có quy định và trách nhiệm thực thi nghiêm túc của cả 4 nhóm đối tượng: (1) người lao động và người dân nói chung; (2) người sử dụng lao động; (3) cơ quan tổ chức thực hiện pháp luật. 
(i) Với người lao động, pháp luật cần xem xét phân loại và quy định rõ các hình thức xử phạt và cách thức cơ quan thẩm quyền có thể xử lý các trường hợp người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH theo các mức độ vi phạm tăng dần, từ chậm nộp đến cố tình vi phạm. 
(ii) Phối kết hợp chặt chẽ, hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung và chia sẻ trách nhiệm giám sát, đảm bảo thực thi pháp luật giữa cơ quan BHXH với các cơ quan có chức năng theo dõi, quản lý doanh nghiệp như thuế, ngân hàng, thậm chí cả Tòa án, đảm bảo có các hình thức chế tài xử phạt phù hợp, đảm bảo giảm thiểu tình trạng vi phạm của doanh nghiệp. 
(iii) Trao quyền giám sát thực thi chính sách BHXH trực tiếp cho người lao động. Khi người sử dụng lao động không đóng BHXH cho người lao động thì người lao động sẽ có cơ chế phản ánh với cơ quan Nhà nước. Khi người sử dụng lao động hoặc cá nhân cho rằng lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm bởi cơ quan thu bảo hiểm xã hội thì có quyền yêu cầu xem xét lại hành chính hoặc khởi kiện hành chính , có thể nộp đơn yêu cầu hòa giải, trọng tài hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của pháp luật. 
(v) Để hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm không bị vi phạm trong một số trường hợp đặc biệt, pháp luật một số nước có quy định rõ về điều khoản liên quan đến hoãn đóng BHXH và cho phép thanh toán khoản hoãn đóng đó thành nhiều lần. Trong trường hợp một người tham gia đã đóng đủ số tiền hoãn đóng trước đó thì thời gian tương ứng với số tiền đã thanh toán sẽ được cộng vào thời gian tham gia bảo hiểm của người đó. 
(iv) Cơ quan tổ chức thực hiện BHXH và các cá nhân, cơ quan thực hiện dịch vụ BHXH có trách nhiệm liên quan trực tiếp khi để xảy ra các tình trạng chậm đóng, trốn đóng. Luật pháp quy định cụ thể các hành vi vi phạm và chế tài xử lý liên quan đến các cá nhân và từng cơ quan này. 
IV. NỘI DUNG 4: QUY ĐỊNH VỀ VIỆC NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN
1. Tiêu chuẩn lao động quốc tế về hưởng BHXH một lần 
Quyền hưởng các chế độ BHXH nói chung và hưởng chế độ hưu trí khi về già nói riêng sẽ mất đi cùng với việc hưởng BHXH một lần của người lao động. Mức độ bao phủ của hệ thống BHXH cũng vì thế sẽ bị thu hẹp ở cả khía cạnh số người tham gia và số người thụ hưởng các chế độ BHXH. Từ đó các nỗ lực mở rộng diện bao phủ và phát triển đối tượng tham gia BHXH của một quốc gia sẽ bị hạn chế và gặp rất nhiều khó khăn.
Xét từ góc độ tiêu chuẩn quốc tế, các Công ước về an sinh xã hội (các tiêu chuẩn tối thiểu), năm 1952 (C102) và Công ước về các chế độ mất sức lao động, hưu trí và tử tuất, năm 1967 (C128) của Tổ chức Lao động Quốc tế chỉ tập trung yêu cầu các quốc gia thành viên “bảo đảm cho những người được bảo vệ” được hưởng chế độ hưu trí định kỳ (hàng tháng hoặc hàng năm) tùy theo số năm đóng góp hay làm việc hoặc thường trú của họ, mà không đề cập đến việc hưởng BHXH một lần - một hình thức hoàn toàn không phù hợp trong nỗ lực bảo đảm sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình để đương đầu với những khó khăn, cú sốc về kinh tế và xã hội dẫn đến mất hoặc làm giảm nghiêm trọng thu nhập do tuổi già. 
2. Kinh nghiệm một số nước quy định về nhận BHXH một lần
Trên thế giới chỉ có rất ít quốc gia với các chương trình hưu trí BHXH dựa trên đóng góp của các bên liên quan quy định chi trả khoản BHXH một lần khi những người tham gia không đủ điều kiện theo luật định để hưởng hưu trí định kỳ khi đến tuổi nghỉ hưu. Các quốc gia này bao gồm: Hàn Quốc, Trung Quốc, Ai Cập, Indonesia, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Pakistan.
- Điều 77 Luật Hưu trí quốc gia Hàn Quốc quy định các trường hợp hưởng BHXH một lần bao gồm (i) Đủ 60 tuổi nhưng chưa đủ 10 năm đóng BHXH; (ii) Bị mất quốc tịch hoặc (iii) Ra nước ngoài để định cư. 
- Ở Trung Quốc, mặc dù quy định nếu có dưới 15 năm đóng góp, người được bảo hiểm có thể lựa chọn dừng đóng và nhận chi trả một lần, nhưng Nhà nước vẫn khuyến khích người dân duy trì việc đóng góp với các hình thức: (i)  Những người tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí cơ bản trước năm 2011 ở độ tuổi nghỉ hưu theo luật định và có ít nhất 10 năm nhưng dưới 15 năm làm việc thuộc diện bao phủ BHXH có thể đóng một khoản đóng góp một lần để đủ điều kiện hưởng hưu trí cơ bản; (ii) Những người được bảo hiểm đủ 60 tuổi với dưới 15 năm làm việc thuộc diện bao phủ BHXH có thể tiếp tục đóng góp cho đến khi họ đủ điều kiện hoặc thực hiện khoản đóng góp một lần vào chương trình hưu trí dành cho nông dân và cư dân thành thị không làm công ăn lương (có sự hỗ trợ của Nhà nước) để đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí.
- Ở Ai Cập, chi trả BHXH một lần chỉ được giải quyết đối với các trường hợp: (i) Đủ 60 tuổi nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí; (ii) Ở mọi độ tuổi nếu di cư ra nước ngoài vĩnh viễn; hoặc (iii) phụ nữ được bảo hiểm từ 51 tuổi trở lên (kết hôn, li dị hoặc góa phụ) mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí. Điều kiện đủ để hưởng chế độ hưu trí là đủ 60 tuổi với ít nhất 10 năm đóng góp.
- Ở Indonesia, người tham gia BHXH nếu có thời gian đóng góp dưới 180 tháng (15 năm) sẽ được hưởng BHXH một lần bằng tổng các khoản đóng góp của người đó cộng với thu nhập có được từ đầu tư.
Đối với một số nước như Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và Pakistan, BHXH một lần chỉ được chi trả khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu và không đủ điều kiện để hưởng hưu trí định kỳ, như sau:
- Ở Lào, nam giới 60 tuổi và phụ nữ 55 tuổi với dưới 15 năm đóng góp. Mức hưởng hưu trí một lần bằng 1,5 tháng lương bình quân của người được bảo hiểm trong sáu tháng cuối trước khi nghỉ hưu nhân với số năm đóng bảo hiểm.
- Ở Pakistan, nam giới 60 tuổi, phụ nữ 55 tuổi hoặc thợ hầm lò 50 tuổi với ít nhất 2 năm nhưng dưới 15 năm đóng góp. Mức hưởng hưu trí một lần được tính bằng 01tháng lương bình quân của người được bảo hiểm đối với mỗi năm đóng.
3. Một số kinh nghiệm chính rút ra liên quan đến quy định nhận BHXH một lần 
(i) Để đảm bảo ý nghĩa của bảo hiểm xã hội là giúp các thành viên của xã hội có thể đương đầu với những khó khăn, cú sốc về kinh tế và xã hội dẫn đến mất hoặc làm giảm nghiêm trọng thu nhập do tuổi già, các quy định trong các công ước quốc tế chỉ tập trung yêu cầu các quốc gia thành viên “bảo đảm cho những người được bảo vệ” được hưởng chế độ hưu trí định kỳ (hàng tháng hoặc hàng năm) tùy theo số năm đóng góp hay làm việc hoặc thường trú của họ, mà không đề cập đến việc hưởng BHXH một lần hưởng. 
Mục tiêu mở rộng và đảm bảo độ bao phủ BHXH toàn dân cũng có thể bị ảnh hưởng khi có quy định cho phép người lao động hưởng BHXH một lần khi nếu ko có biện pháp phù hợp để khuyến khích những người đó quay trở lại hệ thống hoặc có
(ii) Một số nước có cân nhắc và quy định về hình thức nhận BHXH một lần với việc chi trả BHXH một lần, nhưng chỉ được thực hiện khi người lao động đến tuổi nghỉ hưu mà không đủ điều kiện hưởng hưu trí định kỳ (hàng tháng, quý hoặc năm) và người lao động được khuyến khích tiếp tục đóng BHXH để có thể đủ điều kiện hưởng hưu trí trong tương lai. 
(iii) Về điều kiện đóng để được hưởng, đa số các nước hiện đang quy định là 10 hoặc 15 năm (ngắn hơn so với quy định 20 năm như của Việt Nam hiện nay). 
IV. NỘI DUNG 5: QUY ĐỊNH VỀ MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CƠ QUAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM XÃ HỘI
1. Kinh nghiệm của Nhật Bản
1.1. Tổng quan về quản lý hệ thống hưu trí của Nhật Bản
Đất nước Nhật Bản có khoảng 127 triệu dân, là một trong những quốc gia có dân số già nhất thế giới. Hiện nay, có khoảng 40,5 triệu người hưởng lương hưu hằng tháng và 67,1 triệu người đang đóng góp vào hệ thống hưu trí.
Câu chuyện “khủng hoảng” của Nhật Bản xảy ra vào tháng 5/2007. Trước sức ép của các đại biểu quốc hội phe đối lập, cơ quan BHXH của chính phủ Thủ tướng Shindo Abe (tên tiếng Anh của cơ quan BHXH này là Social Insurance Agency - SIA) buộc phải công bố số liệu về các hồ sơ hưu trí điện tử đang được theo dõi trong hệ thống nhưng không tìm được chủ của nó, không gắn với một mã định danh nào. Có nghĩa là hồ sơ về quá trình đóng góp có trong cơ sở dữ liệu của SIA nhưng không xác định được là hồ sơ đó là của công dân nào. 
Có tới 50,95 triệu hồ sơ “trôi nổi” như vậy, trong đó 22,15 triệu trường hợp (khoảng 43%) là cho những người dưới 60 tuổi và 28,8 triệu trường hợp (khoảng 57%) là cho những người trên 60 tuổi. Điều này có nghĩa là có tới 28,8 triệu người trên 60 tuổi đã mất đi một phần hoặc toàn bộ[endnoteRef:1] quyền lợi hưu trí của mình và 22,15 triệu người dưới 60 tuổi có nguy cơ mất quyền lợi nếu những hồ sơ này không tìm thấy chủ. Sự quản lý yếu kém này đã trở thành một vụ bê bối quốc gia, góp phần sự sụp đổ của chính quyền Abe trong cuộc bầu cử Thượng viện vào tháng 7/2007[endnoteRef:2].  [1:  Hệ thống hưu trí của Nhật Bản là hệ thống đa tầng, một người có thể nhận nhiều nguồn lương hưu khác nhau.]  [2:  http://cis.ier.hit-u.ac.jp/Common/pdf/dp/2010/dp496.pdf.] 

Cuối năm 2007, ông Abe từ chức, kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng đầu tiên của mình. Cơ quan BHXH Nhật Bản (SIA) được tách ra thành hai cơ quan là Bảo hiểm y tế quốc gia (National Health Insurance - NHI), bắt đầu hoạt động vào tháng 10/2008 và Công ty Dịch vụ hưu trí Nhật Bản (Japan Pension Service - JPS), bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2010 cho tới nay.
1.2. Công ty dịch vụ hưu trí Nhật Bản (JPS)
a) Cơ cấu tổ chức:
- Cơ quan dịch vụ hưu trí Nhật Bản (JPS) là một tổ chức công đặc biệt mà người lao động làm việc tại đó không phải là công chức, viên chức Chính phủ. JPS thành lập ngày 01/01/2010 thay thế cho cơ quan Bảo hiểm xã hội (đã giải thể). Tính đến ngày 01/4/2017, tổng số nhân viên là 22.000 người, trong đó có gần 11 nghìn người làm việc thường xuyên, khoảng 10 nghìn người làm việc theo hợp đồng với một công việc cụ thể xác định, còn lại là lao động khác.
Ngoài Trụ sở chính, có 29 trung tâm xử lý, 2 trung tâm hưu trí (chỉ làm việc trên cơ sở dữ liệu, không trực tiếp với dịch vụ khách hàng), 78 trung tâm tư vấn hưu trí, 312 văn phòng chi nhánh ở các địa phương, 3 trung tâm giải đáp (thuê các doanh nghiệp tư nhân).
- JPS chịu trách nhiệm về hoạt động của hệ thống hưu trí công (bao gồm quản lý đối tượng, thu các khoản đóng góp, tư vấn lương hưu, chi trả chế độ) được ủy quyền và thừa lệnh của Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản.
- Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW) chịu trách nhiệm về tài chính và quản lý quỹ hưu trí, trong khi đó việc thực hiện và cung cấp dịch vụ được giao cho cơ quan JPS. Tham mưu giúp việc cho Bộ trưởng có Cục Hưu trí được chia thành 8 phòng với 200 công chức. Người được bảo hiểm, người nhận trợ cấp và NSDLĐ đăng ký, báo cáo với JPS dưới sự giám sát của MHLW.
- Tính đến cuối tháng 3/2016, có 67,1 triệu người tham gia vào hệ thống hưu trí quốc gia và hệ thống bảo hiểm hưu trí cho người lao động, ở 1,97 triệu cơ sở làm việc và 40,25 triệu người đang hưởng lương hưu hàng tháng. 
b) Chức năng, nhiệm vụ của JPS (5 chức năng), gồm: Xác nhận việc tham gia (vào và ra khỏi hệ thống); Thu phí bảo hiểm; Nhận báo cáo và đơn đăng ký; Xác định mức trợ cấp tiêu chuẩn; Cấp sổ hưu trí.
c) Các nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (MHLW) ủy quyền, gồm: Xác nhận quyền hưởng các chế độ; chi trả chế độ; lưu trữ dữ liệu; nhắc nhở việc đóng góp.
d) Nguyên tắc hoạt động của JPS và 5 điểm cốt yếu:
Nguyên tắc hoạt động của JPS: Hệ thống hưu trí do chính phủ quản lý sẽ được vận hành ổn định và bền vững, dựa trên niềm tin của công chúng và nguyên tắc liên đới. Do đó, JPS sẽ cố gắng để có được dịch vụ chất lượng cao hơn, phản ánh nhu cầu và ý kiến của người dân đối với hệ thống hưu trí của chính phủ; đảm bảo hiệu quả, công bằng và minh bạch trong hoạt động. 5 điểm cốt yếu: (i) Sự tin tưởng của cộng đồng; (ii) Phản ánh, đáp ứng được mong muốn của người dân; (iii) Chất lượng dịch vụ cao hơn; (iv) Hoạt động hiệu quả; (v) Công bằng, minh bạch.
đ) Phương thức hoạt động: Trụ sở của JPS, các văn phòng chi nhánh ở địa phương và trung tâm xử lý được kết nối thông qua một hệ thống trực tuyến. Người tham gia thông qua nơi làm việc và người thụ hưởng thông qua các cơ sở ở địa phương để kết ndối với 312 văn phòng chi nhánh ở địa phương và 29 trung tâm xử lý. Những cơ quan này sẽ làm việc trực tuyến với trụ sở của JPS.
e) Thu phí bảo hiểm: 
- Đối với hệ thống bảo hiểm y tế và bảo hiểm hưu trí cho người lao động: NLĐ hưởng lương đóng thông qua NSDLĐ (phí BH trừ vào lương) tới các văn phòng chi nhánh của JPS, các văn phòng này sẽ trực tiếp thu các khoản đóng góp, xác nhận thông tin, cấp hóa đơn và trả sổ bảo hiểm cho NLĐ thông qua NSDLĐ. Các văn phòng chi nhánh sẽ kết nối trực tuyến với trụ sở của JPS để cập nhật, lưu trữ các dữ liệu về hệ thống.
- Đối với hệ thống hưu trí quốc gia: Người lao động tự làm đăng ký trực tiếp hoặc thông qua các cơ sở ở địa phương đến văn phòng chi nhánh của JPS, các văn phòng này sẽ trực tiếp thu các khoản đóng góp, xác nhận thông tin, cấp hóa đơn và trả sổ bảo hiểm trực tiếp cho NLĐ. Các văn phòng chi nhánh sẽ kết nối trực tuyến với trụ sở của JPS để cập nhật, lưu trữ các dữ liệu về hệ thống.
f) Việc xác nhận và chi trả lương hưu:
Người được bảo hiểm điền vào mẫu đăng ký và gửi cho văn phòng JPS ở địa phương. Các văn phòng này sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện và gửi dữ liệu trực tuyến cho trụ sở của JPS. Sau đó, trụ sở JPS sẽ chuyển trực tuyến các dữ liệu xác nhận hưu trí về cho văn phòng JPS địa phương để xử lý và cấp chứng nhận hưu trí cho người được hưởng đồng thời sẽ tiến hành chi trả lương hưu qua ngân hàng hoặc bưu điện (6 lần 1 năm vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10 và 12).
1.3. Bài học rút ra cho Việt Nam
Trong bối cảnh hiện nay BHXH Việt Nam đang quản lý khoảng 17 triệu người tham gia và hơn 3 triệu người hưởng lương hưu. Thời gian tới cùng với chủ trương của Trung ương và Chính phủ hướng tới BHXH toàn dân, đối tượng gia tăng nhanh chóng, nếu không thay đổi cách thức quản lý sẽ rất dễ lặp lại thất bại mà Nhật Bản đã từng gặp phải.
Một là, phải có tổ chức giúp việc đủ mạnh tham mưu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về BHXH
Cùng với xu hướng đối tượng tham gia BHXH ngày càng gia tăng; hội nhập quốc tế trong lĩnh vực BHXH ngày càng sâu rộng dẫn đến việc đàm phán các hiệp định song phương về BHXH ngày càng nhiều; đòi hỏi của xã hội đối với lĩnh vực BHXH nói chung, công tác quản lý nhà nước về BHXH ngày càng cao hơn. Vì vậy, nhất thiết phải có một bộ máy đủ về nhân sự và cơ cấu tổ chức phù hợp để tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
Hai là, kiểm soát chặt chẽ dữ liệu của người tham gia và thụ hưởng BHXH
Hầu hết dữ liệu người tham gia BHXH có thời gian tham gia trước 2010 được cơ quan BHXH quản lý thủ công. Thời gian, dữ liệu được cơ quan BHXH chỉ đạo và thực hiện chuyển nhập sang quản lý qua dữ liệu điện tử, có thông tin liên quan đến hàng chục triệu người, đòi hỏi phải quản lý chính xác tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động hoặc có nguy cơ trục lợi thất thoát quỹ BHXH.
Ba là, xác định rõ vị trí pháp lý của cơ quan BHXH
Cơ quan quản lý nhà nước về BHXH chỉ có duy nhất một đầu mối giúp Chính phủ và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ. Cơ quan BHXH là cơ quan tổ chức thực hiện chính sách BHXH, cung cấp dịch vụ BHXH cho doanh nghiệp và người dân và chỉ được thực hiện những công việc do cơ quan quản lý nhà nước ủy quyền. 
2. Kinh nghiệm Canada
Canada thực hiện thu BHXH qua cơ quan thuế, cơ quan thuế có 45.000 nhân viên với 6 văn phòng khu vực. Cơ quan thuế kết nối thông tin với Bộ Kỹ năng nghề và nguồn nhân lực.
2.1. Công tác kiểm tra, thanh tra
Hàng tháng cơ quan thuế gửi sao kê giao dịch đến từng đối tượng tham gia BHXH; người lao động xác nhận thông tin vào sao kê và gửi lại cho cơ quan thuế;
Doanh nghiệp phải áp dụng cơ chế nhận diện (thuế, khoản thu nhập, doanh số bán hàng, số lao động làm việc tại doanh nghiệp…). Cơ quan thuế có cơ sở dữ liệu lớn nhất về doanh nghiệp và các lao động làm việc tại doanh nghiệp. Chính vì thế, cơ quan thuế theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp đột ngột giảm mức đóng góp thì phần mềm cảnh báo sẽ hoạt động, lập tức cơ quan thuế sẽ cử người đến kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp.
Nếu trong vòng 1 tháng không đóng BHXH, cơ quan thuế sẽ cử người đến điều tra, nếu đến tháng thứ 3 không đóng thì thanh tra thuế đến có biện pháp bắt buộc truy thu nợ, lãi phạt chậm nộp. Đối với những trường hợp này, cơ quan thuế kiểm tra 2 tuần/lần, 1 tháng/lân.
Nếu doanh nghiệp trốn đóng, mức phạt từ 5% đến 20%.
2.2. Phương thức đóng BHXH
- Thu nhập dưới 3.500 USD không phải đóng BHXH;
- Thu nhập từ 3.500 USD đến dưới 15.000 USD đóng theo tháng;
- Thu nhập từ 15.000 USD đến dưới 50.000 USD đóng 2 lân/tháng;
- Thu nhập từ 50.000 USD trở lên đóng BHXH theo hàng tuần.
2.3. Tại Canada, lao động không có quan hệ lao động cũng bắt buộc phải đóng vào quỹ BHXH
Cơ chế kiểm soát nhóm đối tượng này: Mỗi cá nhân đều có mã số cá nhân. Khi sinh sống và làm việc tại Canada, mỗi cá nhân đều có tài khoản và mọi thu nhập phát sinh đều được theo dõi qua các tài khoản này. Là công dân của Canada, người dân có nghĩa vụ phải báo cáo tất cả các nguồn thu nhập kể cả từ trong hay ngoài lãnh thổ Canada để nộp thuế thu nhập cá nhân. Người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân mỗi năm, họ phải tự tình toán và kê khai khoản thuế phải nộp.
2.4. Bài học rút ra
Một là, kiểm soát tốt thu nhập qua mã số cá nhân và tài khoản giúp thực hiện tốt chính sách BHXH đối với không chỉ lao động có quan hệ lao động mà cả đối với lao động không có quan hệ lao động;
Hai là, tổ chức mô hình theo văn phòng khu vực giúp cơ quan thực hiện chính sách BHXH vừa linh hoạt, vừa hiệu quả do giảm bớt được các khâu trung gian;
Ba là, thu BHXH qua cơ quan thuế giúp tăng hiệu quả quản lý đối tượng do Cơ quan thuế có cơ sở dữ liệu lớn nhất về doanh nghiệp và các lao động làm việc tại doanh nghiệp, theo dõi toàn bộ hoạt động kinh doanh, sử dụng lao động của doanh nghiệp.
Bốn là, việc kiểm soát chặt chẽ việc đóng BHXH đến từng tuần của cơ quan thuế, cùng với sự kiên quyết có các chế tài mạnh kịp thời đã không làm phát sinh các trường hợp nợ BHXH kéo dài không có khả năng thanh toán làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.
Năm là, quy định rõ nghĩa vụ với chế tài xử phạt nghiêm minh giúp cho không có hiện tượng trốn đóng thuế, BHXH.
3. Kinh nghiệm Trung Quốc
3.1. Bộ Nhân lực và An sinh xã hội (MOHRSS) 
Bộ Nhân lực và An sinh xã hội (MOHRSS) được thành lập vào năm 2008, thông qua sự sáp nhập của Bộ Nội vụ và Bộ Lao động và An sinh xã hội. Nhiệm vụ chính của MOHRSS bao gồm: xây dựng các luật, quy định, chính sách về nhân lực và phát triển an sinh xã hội, khuyến khích lao động việc làm, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội chung bao phủ khu vực thành thị và nông thôn, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo chính sách phân bổ thu nhập và chịu trách nhiệm quản lý nhân sự cán bộ tại các cơ quan hành chính. 
Các Vụ liên quan bảo hiểm xã hội:
- Vụ Lao động: Xây dựng chính sách về quan hệ lao động, dự thảo kế hoạch thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng tập thể, và chính sách phân phối thu nhập vĩ mô quốc gia; hướng dẫn và giám sát phân phối thu nhập của nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước; dự thảo quy định bảo hộ lao động cho lao động trẻ em, lao động vị thành niên và lao động nữ. 
- Vụ Tiền lương và Phúc lợi: Xây dựng phân phối thu nhập, phúc lợi, và chính sách nghỉ hưu cho nhân viên tại các cơ quan và tổ chức Nhà nước; lãnh đạo trong việc xây dựng chính sách tiền lương cho cán bộ, nhân viên ngoại giao làm việc tại Hong Kong, Macao và các cán bộ tại các cơ quan công; chịu trách nhiệm quản lý tiền lương cho các cơ quan thuộc nhà nước. 
- Vụ Bảo hiểm hưu trí: Giám sát và xây dựng bảo hiểm hưu trí cơ bản và bổ sung cho các cơ quan và doanh nghiệp; thiết kế các chính sách quản lý quỹ hưu trí và hệ thống dự báo - cảnh báo; kiểm toán mức đóng của bảo hiểm hưu trí cơ bản cấp tỉnh.  
- Vụ Bảo hiểm xã hội nông thôn: xây dựng chính sách và tiêu chuẩn cho hệ thống bảo hiểm xã hội cho người nông dân có đất sung công; phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo quy định liên quan đến quỹ bảo hiểm xã hội nông thôn; xây dựng các quy định xác định người nông dân có đất sung công. 
- Vụ Giám sát quỹ bảo hiểm xã hội: xây dựng hệ thống giám sát: các quỹ bảo hiểm xã hội; các quỹ bảo hiểm bổ sung liên quan; việc thực hiện chính sách; giám sát việc thu, chi, và thực hiện bảo hiểm xã hội; tham gia dự thảo chính sách về đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội quốc gia. 
- Thanh tra lao động: xây dựng hệ thống giám sát, điều tra và giải quyết các trường hợp quan trọng liên quan đến luật; hướng dẫn và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện thanh tra lao động; hỗ trợ công tác bảo vệ quyền lợi lao động
3.2. Tổng quan hệ thống bảo hiểm xã hội Trung Quốc
Tháng 4 năm 2014, cuộc đình công của 40.000 người lao động tại nhà máy giày Yue Yuen (Công ty con của Pou Chen) ở tỉnh Đông Hoản, Trung Quốc đã gây nhiều sự xáo trộn trong quan hệ lao động tại Trung Quốc. Đó là cuộc đình công lớn nhất trong lịch sử hiện đại Trung Quốc, và là ví dụ điển hình cho một trong những vấn đề của hệ thống Bảo hiểm xã hội tại Trung Quốc. Cuộc đình công được khởi động khi người lao động phát hiện ra rằng công ty đã đóng thiếu bảo hiểm xã hội của họ trong nhiều năm. Ở một góc độ nào đó, những công nhân của Yue Yuen vẫn còn may mắn khi họ vẫn còn có hưu trí: dù chính phủ Trung Quốc luôn cố gắng thúc đẩy quyền lợi và độ bao phủ của bảo hiểm xã hội, phần lớn người lao động vẫn chưa được bảo trợ an sinh một cách hiệu quả; và khi lực lượng lao động già đi, các cuộc đình công và biểu tình về việc chủ sử dụng lao động tại các nhà máy không đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân của họ ngày càng trở nên phổ biến.
Các vấn đề của hệ thống bảo hiểm xã hội Trung Quốc bắt nguồn từ 2 sự kiện chính: 
Một là, sự khủng hoảng của nền kinh tế do nhà nước điều hành, cung cấp cho người lao động tại đô thị “chiếc bát sắt” (cụm từ chỉ công việc có lương ổn định, nhà cửa, chăm sóc sức khỏe và lương hưu). 
Hai là, chính sách một con trong những năm 1980, khiến cho người dân không thể sống phụ thuộc vào việc đông con nhiều cháu khi về già. Nói cách khác, khi nền kinh tế phát triển và được tự do hóa vào những năm 1990, 2000, cấu trúc của cả nhà nước và xã hội từng hỗ trợ người lao động khi tuổi già, ốm đau, kinh tế khó khăn dần dần biến mất, để lại một khoảng trống rất lớn cần phải lấp đầy.
Nhà nước Trung Quốc hướng tới việc xây dựng một hệ thống bảo hiểm xã hội dựa trên hợp đồng lao động cá nhân, đặt trách nhiệm cho người sử dụng lao động - thay vì nhà nước - phải tham gia đóng góp vào các chế độ hưu trí, thất nghiệp, y tế, tai nạn lao động và thai sản. Cùng với đó, Nhà nước cũng xây dựng quỹ nhà đất để hỗ trợ cán bộ công nhân viên chức nhà nước có thể mua nhà. 
Hệ thống mới được phát triển phân mảnh thông qua nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau như Luật lao động năm 1994 và Luật hợp đồng lao động năm 2008. Cho đến năm 2011, các phần rời rạc này mới được thể chế hóa vào khung pháp lý quốc gia thống nhất trong Luật Bảo hiểm xã hội. Theo đó, các nguyên tắc cơ bản của hệ thống bảo hiểm xã hội Trung Quốc được nêu ra:
- Tất cả người lao động, bao gồm cả lao động di cư tại các vùng nông thân, đều nên được bao phủ bởi hệ thống bảo hiểm xã hội.
- Cả người lao động và người sử dụng lao động đều phải đóng góp (ở các mức khác nhau) vào một quỹ hưu trí, một quỹ thất nghiệp và một quỹ bảo hiểm y tế, và quỹ Nhà ở dự phòng. Người sử dụng lao động ngoài ra còn phải đóng vào quỹ tai nạn lao động và quỹ thai sản.
- Các quỹ bảo hiểm sẽ được quản lý bởi chính quyền địa phương và gộp chung vào ngân sách của địa phương. Thông thường quỹ bảo hiểm xã hội sẽ do cục/sở lao động, nhân lực, hoặc bảo hiểm xã hội tại địa phương quản lý; còn quỹ Nhà ở dự phòng sẽ do Ủy ban quản lý quỹ nhà ở dự phòng tại địa phương quản lý.
- Tiền quỹ thu được sẽ chỉ được chi vào mục đích đã được đặt ra, cụ thể là cung cấp các quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động và người nghỉ hưu.
- Quỹ hưu trí và quỹ bảo hiểm y tế được hợp thành bởi các cấu phần, được sử dụng để chi trả quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện, và chi trả cho các tài khoản cá nhân của những người lao động có điều kiện. 
- Các quyền lợi bảo hiểm xã hội phải đi theo người lao động khi họ di chuyển. Tuy nhiên, nguyên tắc này rất khó thực hiện do đặc tính địa phương của hệ thống phúc lợi Trung quốc. Việc chia sẻ thông tin giữa các chính quyền địa phương với nhau gặp rất nhiều trắc trở do thủ tục hành chính nhiêu khê và khó khăn về công nghệ thông tin, đặc biệt là đối với người lao động đến từ vùng nông thôn của Trung Quốc.
Nhìn chung, giống như các khung pháp lý khác về lao động của Trung Quốc, việc cưỡng chế Luật bảo hiểm xã hội, ngay cả những chế độ cơ bản nhất, bị buông lỏng, và phần lớn người lao động không nhận được những quyền lợi bảo hiểm xã hội của họ. 
Nhà nước đã tìm cách để giải quyết vấn đề này, nhưng không phải bằng việc nghiêm khắc hơn trong việc cưỡng chế luật, mà họ đã xây dựng thêm các chế độ bảo hiểm mới dựa trên đóng góp của cá nhân từ khu vực thành thị và nông thôn - qua đó khích lệ sự tuân thủ theo Luật bảo hiểm xã hội thông qua việc giảm bớt tiền đóng của người sử dụng lao động và người lao động vào các quỹ khác nhau. Trong tháng 3 năm 2019, Nhà nước đã tuyên bố rằng mức đóng của người sử dụng lao động vào quỹ hưu trí sẽ giảm từ trần là 20% xuống còn 16% của bảng chi tiền lương. 
3.3.Bài học rút ra
Một là, quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội cần được đầu tư xứng đáng, đặc biệt việc tham mưu xây dựng chính sách bảo hiểm xã hội
Hai là, công tác giám sát quản lý quỹ bảo hiểm xã hội cần phải được chuyên môn hóa. Vì đối với bất kỳ quốc gia nào, quỹ bảo hiểm xã hội đều là quỹ lớn nhất ngoài ngân sách nhà nước, cần đảm bảo cân đối trong dài hạn.
Ba là, tiến tới bao phủ bảo hiểm xã hội toàn dân là một xu thế tất yếu, để hướng tới mục tiêu này cần một mô hình quản trị phù hợp./.
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